
Phụ lục 4

                                                  

Nam Nữ

Người 

được giao 

hướng 

dẫn thực 

hành(3)

CNĐĐKKD

T
cấp ngày

Địa điểm kinh 

doanh

1
Đinh Thị 

Hồng Yến
x

Tổ 3 ấp 2 xã, Minh 

Đức, huyện Hớn 

Quản Tỉnh Bình 

Phước

DSTH 2011 285163536

Nhân 

viên bán 

thuốc

11/01/2017
Nguyễn 

Thị Vân

885/ĐNAI-

ĐKKDD
15/09/2014

316 Tổ 3 KP 11, 

phường An Bình 

Biên Hòa Đồng Nai

2
Lê Văn 

Nam 
1970

52/6 tổ 2, KP2, 

phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, ĐN

DSTH 2012 270868138

Nhân 

viên bán 

thuốc

2/1/2017
Cao Thị 

Huệ

378/ĐNAI- 

ĐKKDD

26 tổ 1B, KP12, 

phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, ĐN

1
Kim Thị 

Dung
X

229/2, P 10, Bà Rịa 

Vũng Tàu
DSĐH 2017 00184015112

Bán 

thuốc
27/7/2017

Nguyễn 

Thu Hà

Nhà Thuốc 

Mai Hà
14/9/2016

22/4 tổ 12, phường 

Bửu Long, Biên 

Hòa, Đồng Nai

2 Trần Ý Vy X
Quận Gò Vấp, Tp. 

Hồ Chí Minh
DSTH 2015 025142680

nhân 

viên bán 

thuốc

27/7/2017
Nguyễn 

Thu Hà

Nhà Thuốc 

Mai Hà
14/9/2016

22/4 tổ 12, phường 

Bửu Long, Biên 

Hòa, Đồng Nai

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN DƯỢC

Năm sinh Cơ sở kinh doanh

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

I. Tp. Biên Hòa

1. Phường An Bình

2. Phường Bửu Long

Thời gian 

đăng ký làm 

việc tại cơ sở 

(Căn cứ ngày 

ký HĐLĐ)

Thời gian 

kết thúc 

HĐLĐ

Số CMND - 

Nơi cấp, ngày 

cấp

Nội 

dung 

thực 

hành

ST

T
Địa chỉ thường trú

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm 

tốt 

nghiệ

p

Họ và tên 
Ghi 

chú
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1
Nguyễn Thị 

Thảo Vy
X Daklak DSCĐ 2017 241617110

nhân 

viên bán 

thuốc

20/12/2017

Nguyễn 

Thị Hồng 

Vân

221/ĐNAI- 

ĐKKDD

C1/4 KP6, P. Trung 

Dũng, Biên Hòa, 

Đồng Nai

2
Chu Huyền 

Trân
X Đồng Nai DS 2017 272378657

Bán 

thuốc
20/12/2017

Phan Thị 

Ngọc 

Trinh

1541/ĐNAI- 

ĐKKDD
10/06/2015

244, Phan Đình 

Phùng, KP5, P. 

Trung Dũng, Biên 

Hòa, Đồng Nai

3
Nguyễn Thị 

Thanh Trâm
1994 Đồng Nai DSCĐ 2015 272405162

Nhân 

viên bán 

thuốc

05/10/2017
Trịnh Thu 

Thủy

1031/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/08/2014

402 Phạm Văn 

Thuận, P. Trung 

Dũng, Biên Hòa, 

1 Lê Thị Thủy x

Xóm 8, xã Thọ 

Ngọc, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

DSTH 2016 174791729

Nhân 

viên bán 

thuốc

22/8/2017
Lê Thị 

Thanh

1150/ĐNAI-

ĐKKDD
25/12/2014

47/94, KP13, Pường 

Hố Nai, Tp. Biên 

Hòa, Đồng Nai

2
Tạ Thị Thanh 

Hà
x

14/21, Kp 4, P. Hố 

Nai I, Biên Hòa, 

ĐN

2017 271949365
Thủ 

Kho
24/8/2017

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Hạnh

641/ĐNAI-

ĐKKDD
12/5/2014

Nhà thuốc Châu Hà 

14/21, Kp 4, P. Hố 

Nai I, Biên Hòa, ĐN

1

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hà

x

17/4 ấp 6, xã Phú 

Xuân, Nhà Bè, Tp. 

Hồ Chí Minh

DSTH 2012 173297505

Nhân 

viên bán 

thuốc

03/03/2017
Nguyễn 

Thị Thúy

2394/ĐNAI-

ĐKKDD
12/10/2016

48/88 đường Hoàng 

Bá Bích, Kp5, 

phường Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

3. Phường Trung Dũng

4. Phường Hố Nai

5. Phường Long Bình
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2
Nguyễn 

Thị Minh
1988

phường Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

DSTH 2011 272909183

Nhân 

viên bán 

thuốc

27/06/2017
Lê Thị 

Kim Cúc

2523/ĐNAI-

ĐKKDD
26/12/2016

148, Tổ 24, khu phố 

6, phường Long 

Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai

3
Trần Thị 

Tuất
1982

Tổ 9, khu 3, ấp 3, 

An Hòa, Biên Hòa, 

ĐN

DSĐH 2017 271588219
Bán lẻ 

Thuốc 
20/7/2017

Nguyễn 

Thị Thúy 

Linh

5583/ĐNAI-

ĐKKDD
17/5/2016

Tổ 12, KP7, phường 

Long Bình, Biên 

Hòa, ĐN

4
Kiều Thị 

Thu thảo
1994

Gia An, Tánh Linh, 

Bình Thuận
DSCĐ 2015 261308319

Bán lẻ 

Thuốc 
20/7/2017

Nguyễn 

Thị Thúy 

Linh

5583/ĐNAI-

ĐKKDD
17/5/2016

Tổ 12, KP7, phường 

Long Bình, Biên 

Hòa, ĐN

5
Lê Thị 

Thêm
1995

Nam Giang, Thọ 

Xuân, Thanh Hóa
DSCĐ 2016 174810007

Bán lẻ 

Thuốc 
20/7/2017

Nguyễn 

Thị Thúy 

Linh

5583/ĐNAI-

ĐKKDD
17/5/2016

Tổ 12, KP7, phường 

Long Bình, Biên 

Hòa, ĐN

6
Cao Thị 

Kim An
1986

59/18B, Phan Đình 

Phùng, phường 

Quang Vinh, Biên 

DSĐH 2017 271802744
Bán lẻ 

Thuốc 
20/7/2017

Nguyễn 

Thị Thúy 

Linh

5583/ĐNAI-

ĐKKDD
17/5/2016

Tổ 12, KP7, phường 

Long Bình, Biên 

Hòa, ĐN

7

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Linh

1996 Đồng Nai DSCĐ 2017 272491178
Bán lẻ 

thuốc
23/11/2017

Thạch Sản 

Thi

2656/ĐNAI- 

ĐKKDD
12/06/2017

19/2B tổ 7, KP1, P 

Long Bình, Tp. Biên 

Hòa, ĐN

8 Lê Thị Lan 1990 Thanh Hóa DSTH 2014 173330752
Bán lẻ 

thuốc
18/12/2017

Lý Thế 

Thành

1769/ĐNAI- 

ĐKKDD
21/09/2015

G31, KP7, P Long 

Bình, Tp. Biên Hòa, 

ĐN

9
Phạm Thị 

Lệ Mĩ
Lâm Đồng DSTH 2016 251007960

Nhân 

viên bán 

thuốc

20/10/2017 Từ Hội
977/ĐNAI- 

ĐKKDD
04/08/2014

1035, Bùi Văn Hòa, 

KP7, P Long Bình, 

Tp. Biên Hòa, ĐN

10
Ninh Thị 

Hồng
Đồng Nai DSTH 2016 272232411

Nhân 

viên bán 

thuốc

20/10/2017 Từ Hội
977/ĐNAI- 

ĐKKDD
04/08/2014

1035, Bùi Văn Hòa, 

KP7, P Long Bình, 

Tp. Biên Hòa, ĐN

11

Nguyễn 

Thị 

Phương

Đồng Nai DSTH 2016 187598439

Nhân 

viên bán 

thuốc

20/10/2017 Từ Hội
977/ĐNAI- 

ĐKKDD
04/08/2014

1035, Bùi Văn Hòa, 

KP7, P Long Bình, 

Tp. Biên Hòa, ĐN

6. Phường Long Bình Tân
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1
Bùi Thị 

Anh Tú
x Nghệ An DSTH 2016 187534676

Phụ bán 

thuốc
27/2/2017

Bùi Thị 

Kim Thoa

367/ĐNAI-

ĐKKDD
29/11/2013

A 19 tổ 4, Khu phố 

Long Điềm, phường 

Long Bình Tân, 

2
Bùi Thị 

Hậu
x Nghệ An DSTH 2016 187534675

Phụ bán 

thuốc
27/2/2017

Bùi Thị 

Kim Thoa

367/ĐNAI-

ĐKKDD
29/11/2013

A 19 tổ 4, Khu phố 

Long Điềm, phường 

Long Bình Tân, 

Biên Hòa, Đồng Nai

3
Nguyễn 

Thị Duyên
1983 Tân Phú - HCM DSĐH 2017 025205740

cấp 

phát 

thuốc 

22/11/2017
Lê Thị 

Như Ý
2888 27/09/207

QL51, Kp7, 

phường Long Bình 

Tân, Biên Hòa, 

Đồng Nai

4
Trịnh Phi 

Nhân
1996 Đồng Nai DSCĐ 2017 272464978

cấp 

phát 

thuốc 

22/11/2017
Lê Thị 

Như Ý
2888 27/09/207

QL51, Kp7, 

phường Long Bình 

Tân, Biên Hòa, 

Đồng Nai

5
Trần Triệu 

Phú
1996 Đồng Nai DSCĐ 2017 252503474

cấp 

phát 

thuốc 

22/11/2017
Lê Thị 

Như Ý
2888 27/09/207

QL51, Kp7, 

phường Long Bình 

Tân, Biên Hòa, 

Đồng Nai

6

Võ Thị 

Nguyệt 

Cầm

1995 Đồng Nai DSCĐ 2016 272458536

cấp 

phát 

thuốc 

22/11/2017
Lê Thị 

Như Ý
2888 27/09/207

QL51, Kp7, 

phường Long Bình 

Tân, Biên Hòa, 

Đồng Nai

7
Nguyễn 

Thị Cẩm 

Tú

1996 BR Vũng Tàu DSCĐ 2017 273579696

cấp 

phát 

thuốc 

22/11/2017
Lê Thị 

Như Ý
2888 27/09/207

QL51, Kp7, 

phường Long Bình 

Tân, Biên Hòa, 

8
Đỗ Thị 

Sâm
1972 Đồng Nai DSTH 2015 272178787

Bán lẻ 

thuốc
02/10/2017

Lê Thị 

Như Ý
2888 27/09/207

 Kp7, phường Long 

Bình Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai
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9
Lê Kim 

Hiền
1992 Phan Rang DSTH 2014 264414157

Bán lẻ 

thuốc
02/10/2017

Lê Thị 

Như Ý
2888 27/09/207

 Kp7, phường Long 

Bình Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai

10
Lưu Văn 

Tài
1977 Đồng Nai DSTH 2017 272581800

Bán lẻ 

thuốc
02/10/2017

Lê Thị 

Như Ý
2888 27/09/207

 Kp7, phường Long 

Bình Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai

1
Dương Thị 

Chiêm 
1982

582 Tổ 16 KP 2 

Phường Long Bình 

Tân Biên Hòa Đồng 

Nai

DSTH 2009 121340110

Xuất 

nhập, 

sắp xếp 

theo HD 

01/02/2017 01/02/2019
Trần Thúy 

Lương

2101/ĐNAI-

ĐKKDD
11/04/2016

Số 3 Nguyễn Thành 

Đồng Phường Quyết 

Thắng Biên Hòa 

Đồng Nai

2
Võ Thị 

Tuyết 

Hồng

1978 Đồng Nai DSTH 1978 271490291
Bán lẻ 

thuốc
08/09/2017

Huỳnh 

Thị Mỹ 

Lợi

1601/ĐNAI-

ĐKKDD
19/05/2015

105A1, Hưng Đạo 

Vương ,Phường 

Quyết Thắng Biên 

Hòa Đồng Nai

1
Đặng Tuấn 

Anh
1988

7/2 KP 8, phường 

Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai

DSĐH 2017 2718191672

Thực 

hành 

nhà 

thuốc

04/07/2017 04/07/2019 Tô Mỹ Hà
1750/ĐNAI-

ĐKKKD
09/09/2015

1/1 KP1, phường 

Tam Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai

CM

ND 

10 

số

2

Bùi Hồng 

Phương 

Trinh

1996 Đồng Nai DSTH 2016 272454117 10/11/2017

Hoàng Thị 

Kim 

Phương

1008/ĐNAI-

ĐKKKD
11/10/2017

31A/76, KP3, 

phường Tam Hòa, 

Biên Hòa, Đồng Nai

3
Trần Lê 

Chí Công
1991 Bình Thuận DSTH 2012 261187688 10/11/2017

Hoàng Thị 

Kim 

Phương

1008/ĐNAI-

ĐKKKD
11/10/2017

31A/76, KP3, 

phường Tam Hòa, 

Biên Hòa, Đồng Nai

7. Phường Quyết Thắng

8. Phường Tam Hòa
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4
Phạm Thị 

Lâm
1992 Lâm Đồng DSTH 2017 250869869 10/11/2017

Hoàng Thị 

Kim 

Phương

1008/ĐNAI-

ĐKKKD
11/10/2017

31A/76, KP3, 

phường Tam Hòa, 

Biên Hòa, Đồng Nai

1
Nguyễn 

Thị Cúc
x

02 Tổ 35 KP 3 

phường Long Bình 

Tân, Biên Hòa 

Đồng Nai

DSTH 2015 272144587

Nhân 

viên bán 

thuốc

16/06/2017

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy

47A8023704 27/11/2008

15/2C, KP 5, 

Phường Tam Hiệp, 

Biên Hòa Đồng Nai

2
Vũ Thị 

Xuân
1995

28H2, KP4, tổ 15, 

P. Tân Hiệp, Biên 

Hòa, ĐN

DSTH 2016 272499130
Bán lẻ 

Thuốc 
20/7/2017

Trịnh 

Hồng 

Minh

1701/ĐN 22/10/2017

177, Đồng Khởi, 

KP6, P. Tam Hiệp, 

Biên Hòa, ĐN

3
Trần Văn 

Hùng
1993 Ninh Bình DSCĐ 2015 164505143

Bán lẻ 

Thuốc 
28/10/2017

Tô Ánh 

Tuyết

Cty CP 

PKĐK Y Sài 

Gòn 

2/8,  KP6, P. Tam 

Hiệp, Biên Hòa, ĐN

4

Lê Thị 

Bích 

Thương

1995 Đồng Nai DSCĐ 2016 272380327
Bán lẻ 

Thuốc 
20/09/2017

Trịnh 

Hồng 

Minh

1701/ĐN 22/10/2017

177, Đồng Khởi, 

KP6, P. Tam Hiệp, 

Biên Hòa, ĐN

5
Lê Thị Kim 

Uyên
1990 Đồng Nai DSTH 2017 272715746

Nhân 

viên bán 

thuốc

10/10/2017

Trần thị 

Phương 

Thanh

810 19/08/2014
11/5, KP6, P. Tam 

Hiệp, Biên Hòa, ĐN

6
Dương Thị 

Hà My
1991 Đồng Nai DSTH 2017 271958066

Nhân 

viên bán 

thuốc

10/10/2017

Trần thị 

Phương 

Thanh

810 19/08/2014
11/5, KP6, P. Tam 

Hiệp, Biên Hòa, ĐN

7
Nguyễn 

Thị Hiền
1993 DSCĐ 2015 272149533 15/09/2017

Trần thu 

Mỹ Thủy

1598/ĐNAI-

ĐKKD
03/07/2015

140C/1, KP5, P. 

Tam Hiệp, Biên 

Hòa, ĐN

9. Phường Tam Hiệp

10. Phường Tân Biên
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1 Diệp A Lợi DSCĐ 272173296
khoa 

dược
21/2/2017

Trần 

Thanh Kỳ

47/19A, đường Điểu 

Xiển, KP 5B, 

phường Tân Biên, 

Biên Hòa, Đồng Nai

BV

Mẹ 

Âu 

Cơ

2
Nguyễn Bá 

Dũng
DSCĐ 272375929

khoa 

dược
21/2/2017

Trần 

Thanh Kỳ

47/19A, đường Điểu 

Xiển, KP 5B, 

phường Tân Biên, 

Biên Hòa, Đồng Nai

3 Lê Thị Hậu DSCĐ 272244110
khoa 

dược
21/2/2017

Trần 

Thanh Kỳ

47/19A, đường Điểu 

Xiển, KP 5B, 

phường Tân Biên, 

Biên Hòa, Đồng Nai

4
Võ Thị Lệ 

Nga
DSCĐ 273381737

khoa 

dược
21/2/2017

Trần 

Thanh Kỳ

47/19A, đường Điểu 

Xiển, KP 5B, 

phường Tân Biên, 

Biên Hòa, Đồng Nai

5
Vũ Thị 

Huyền
DSCĐ 164538504

khoa 

dược
21/2/2017

Trần 

Thanh Kỳ

47/19A, đường Điểu 

Xiển, KP 5B, 

phường Tân Biên, 

Biên Hòa, Đồng Nai

6
Huỳnh Thu 

Trâm
DSTH 2004 271812879

Bán 

thuốc
18/12/2017

Nguyễn 

Ngọc Duy

2248/ĐNAI-

ĐKKD
27/07/2016

141/2, KP2, phường 

Tân Biên, Biên Hòa, 

Đồng Nai

7
Trịnh Ngọc 

Giao Uyên
1991 Đồng Nai DSCĐ 2014 272089683

nhân 

viên bán 

thuốc

15/12/2017
Nguyễn 

Hồng Hải

1216/ĐNAI-

ĐKKDD
22/11/2017

357/5B, phường Tân 

Biên, Biên Hòa, 

Đồng Nai

8
Nguyễn thị 

Sen
1984 Đồng Nai DSĐH 2017 162560054

nhân 

viên bán 

thuốc

17/11/2017
Lâm Thị 

Tuyết Lan

2576/ĐNAI-

ĐKKDD
30/05/2017

19/4, KP7, phường 

Tân Biên, Biên Hòa, 

Đồng Nai
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9
Nguyễn thị 

Kim Yến
1985 Đồng Nai DSĐH 2017 145177464

nhân 

viên bán 

thuốc

17/11/2017
Lâm Thị 

Tuyết Lan

2576/ĐNAI-

ĐKKDD
30/05/2017

19/4, KP7, phường 

Tân Biên, Biên Hòa, 

Đồng Nai

10
Trần thị 

Hồng Vân
1990 BR Vũng Tàu DSCĐ 2014

07719000084

5

nhân 

viên bán 

thuốc

17/11/2017
Lâm Thị 

Tuyết Lan

2576/ĐNAI-

ĐKKDD
30/05/2017

19/4, KP7, phường 

Tân Biên, Biên Hòa, 

Đồng Nai

11
Lê Thị 

Hậu
Đồng Nai DSCĐ 2016 272244110 Dược 07/11/2017

Lê Thị 

Xuân Mai

423/ĐNAI-

ĐKKDD
02/01/2014

Tổ 6, Kp5B, 

phường Tân Biên, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

12
Vũ Thị 

Huyền
Đồng Nai DSCĐ 2016 164538504 Dược 07/11/2017

Lê Thị 

Xuân Mai

423/ĐNAI-

ĐKKDD
02/01/2014

Tổ 6, Kp5B, phường 

Tân Biên, Biên Hòa, 

Đồng Nai

13
Huỳnh Văn 

Hiếu
Đồng Nai DSCĐ 2016 272420899 Dược 07/11/2017

Lê Thị 

Xuân Mai

423/ĐNAI-

ĐKKDD
02/01/2014

Tổ 6, Kp5B, phường 

Tân Biên, Biên Hòa, 

Đồng Nai

14
Phạm Thị 

Trang 
DSTH 187350126

cấp phát 

thuốc 
15/9/2017

Nguyễn 

Chí Quyết

PKĐK Quốc tế Sỹ 

Mỹ

1
Lê Mai 

Thảo
1983

B12B, KP 4, 

phương Tân Hiệp, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

DSĐH 2017 271498647

Quản lý 

chuyên 

môn 

nhà 

thuốc

01/07/2017 30/06/2019
Kiều Kim 

Loan

774/ĐNAI-

ĐKKDD
04/08/2014

528/15 Xa Lộ Hà 

Nội, KP4, Phường 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai

2
Nguyễn 

Thị Định
x

Long Đức 3, Tam 

Phước, Biên Hòa, 

ĐN

DSTH 2016 272883091

Nhân 

viên bán 

thuốc

12/9/2017
Trần Thị 

Hằng
233 6/9/2013

G19, KP5, Phường 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

ĐN

11. Phường Tân Hiệp
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3
Nguyễn 

Thị Tâm
x

Thiệu Tâm, Thiệu 

Hóa, Thanh Hóa
DSCĐ 2016 173803229

Nhân 

viên bán 

thuốc

12/9/2017
Trần Thị 

Hằng
233 6/9/2013

G19, KP5, Phường 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

ĐN

4
Lê Văn 

Thường
x

Long Đức 3, Tam 

Phước, Biên Hòa, 

ĐN

DSTH 2015 172876482

Nhân 

viên bán 

thuốc

12/9/2017
Trần Thị 

Hằng
233 6/9/2013

G19, Phường Tân 

Hiệp, Biên Hòa, ĐN

5
Nguyễn 

Văn Cường
x

Thiệu Tâm, Thiệu 

Hóa, Thanh Hóa
DSTH 2017 173804714

Nhân 

viên bán 

thuốc

12/9/2017
Trần Thị 

Hằng
233 6/9/2013

G19, KP5, Phường 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

ĐN

6
Phan thị 

Tường Vy
1994 Đồng Nai DSĐH 1994 272414389

Bán 

thuốc
20/12/2017

Huỳnh thị 

Mai 

Thuyên

241/ĐNAI-

ĐKKDD
06/09/2013

158 Đồng Khởi, 

Phường Tân Hiệp, 

Biên Hòa, ĐN

7

Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng

1977 Đồng Nai DSCĐ 2016 271321477 Dược 06/11/2017
Phan Thị 

Vân Anh

1303/ĐNAI-

ĐKKDD
02/03/2015

F18B, KP5, Phường 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

ĐN

8
Ngô Đức 

Hải
1982 BR Vũng Tàu DSCĐ 2016 272564410 Dược 06/11/2017

Phan Thị 

Vân Anh

1303/ĐNAI-

ĐKKDD
02/03/2015

F18B, KP5, Phường 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

ĐN

9 Võ Tấn Lợi 1993 Đồng Nai DSTH 2013 272159957 Dược 06/11/2017
Phan Thị 

Vân Anh

1303/ĐNAI-

ĐKKDD
02/03/2015

F18B, KP5, Phường 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

ĐN

10
Quách thị 

Ngọc Trâm
1994 Đồng Nai DSCĐ 2016 272486026

Cấp 

phát và 

bán 

thuốc

04/10/2017
Kiều Kim 

Loan

774/ĐNAI-

ĐKKDD
04/08/2014

528/15, xa lộ Hà nội, 

KP4, Phường Tân 

Hiệp, Biên Hòa, ĐN

11
Huỳnh Thị 

Gia Nghĩa
1995 Đồng Nai DSCĐ 2016 272364663

Cấp 

phát và 

bán 

thuốc

04/10/2017
Kiều Kim 

Loan

774/ĐNAI-

ĐKKDD
04/08/2014

528/15, xa lộ Hà nội, 

KP4, Phường Tân 

Hiệp, Biên Hòa, ĐN
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12

Trương Thị 

Thanh 

Thùy

1989 Cà Mau DSTH 2013 381510304

Cấp 

phát và 

bán 

thuốc

04/10/2017
Kiều Kim 

Loan

774/ĐNAI-

ĐKKDD
04/08/2014

528/15, xa lộ Hà nội, 

KP4, Phường Tân 

Hiệp, Biên Hòa, ĐN

1
Huỳnh 

Bích Hạnh
1995

208 tổ 5, ấp Hiệp 

Đồng, thị trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

DSCĐ 2016 272375221
Phụ bán 

thuốc
19/4/2017

Nguyễn 

Thị Cẩm 

Thúy

228/ĐNAI-

ĐKKDD
06/09/2013

50/248 Phạm Văn 

Thuận, KP 1, 

Phường Tân Mai, 

Biên Hòa, Đồng Nai

2
Nguyễn 

Thùy Vi
x

32/5 Cây Xăng, 

Phú Túc, Định 

Quán, Đồng Nai

DSĐH 2017 272160488
Bán  

Thuốc 
25/8/2017

Nguyễn 

Thị Cẩm 

Thúy

228/ĐNAI-

ĐKKDD
22/10/2015

50/248 Phạm Văn 

Thuận, KP 1, 

Phường Tân Mai, 

Biên Hòa, Đồng Nai

3

Nguyễn 

Thị Tường 

Vân

x

55A/2, Lộc Hòa, 

Tây Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai

DSĐH 2017 271967370
Bán  

Thuốc 
25/8/2017

Nguyễn 

Thị Cẩm 

Thúy

228/ĐNAI-

ĐKKDD
22/10/2015

50/248 Phạm Văn 

Thuận, KP 1, 

Phường Tân Mai, 

Biên Hòa, Đồng Nai

4

Nguyễn thị 

Kim 

Phượng

1983 Đồng Nai DSTH 2011 271608574
Bán lẻ 

thuốc
22/11/2017

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Hạnh

462/ĐNAI-

ĐKKDD
21/01/2014

193/5 đường Phan 

Trung, KP2, Phường 

Tân Mai, Biên Hòa, 

Đồng Nai

1

Trần Thị 

Xuân 

Thắm

x

Tổ 10, KP 3, 

phường Trảng 

Dài, Biên Hòa, 

Đồng Nai

DSTH 2014 271617010

Nhân 

viên bán 

thuốc

15/2/2017 01/01/2022
Nguyễn 

Hồng Hà
1619 28/1/2015

905 (57A cũ) đường 

Đồng Khởi, KP9, 

phường Tân Phong, 

biên Hòa, Đồng Nai

2
Võ Thùy 

Dương
x

166/33, KP 10, 

phường Hố Nai, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

DSTH 2016 272537692

Nhân 

viên bán 

thuốc

15/2/2017 01/01/2022
Nguyễn 

Hồng Hà
1619 28/01/2015

905 (57A cũ) đường 

Đồng Khởi, KP9, 

phường Tân Phong, 

biên Hòa, Đồng Nai

12. Phường Tân Mai

13. Phường Tân Phong
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3
Nghiêm 

Thị Anh
1994

Thôn Làng Soi, xã 

Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

DSTH 2015 070952789

Nhân 

viên bán 

thuốc

25/02/2017 25/02/2019

Nguyễn 

Duy 

Phong

732/ĐNAI-

ĐKKDD
01/07/2014

93/76C, Đồng Khởi, 

KP 8, phường Tân 

Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai

4

Nguyễn 

Thị Lương 

Nhã Ca

1988

91/26 KP3, phường 

Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai

DSTH 2014 271898512

Nhân 

viên bán 

thuốc

04/04/2017

Nguyễn 

Thị Thu 

Thúy

2058/ĐNAI-

ĐKKDD
09/03/2016

2/125A, Khu phố 5, 

phường Tân Phong, 

Biên Hòa, Đồng Nai

5

Nguyễn 

Thăng 

Thiên

1988

91/36 KP3, phường 

Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai

DSTH 2011 271881064

Nhân 

viên bán 

thuốc

04/04/2017

Nguyễn 

Thị Thu 

Thúy

2058/ĐNAI-

ĐKKDD
09/03/2016

2/125A, Khu phố 5, 

phường Tân Phong, 

Biên Hòa, Đồng Nai

6
Lâm Thị 

Thu Trinh
1994

42 tổ 9, KP5, 

phường An Bình, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

DSTH 2016 272488971

Nhân 

viên bán 

thuốc

04/04/2017

Nguyễn 

Thị Thu 

Thúy

2058/ĐNAI-

ĐKKDD
09/03/2016

2/125A, Khu phố 5, 

phường Tân Phong, 

Biên Hòa, Đồng Nai

7
Đoàn Thị 

Vi
1991

Thôn 1, xã Hòa 

Bắc, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

DSTH 2011 250828473

Cấp 

phát 

thuốc 

theo y 

lệnh

01/02/2017
Nguyễn 

Đắc Lực

93/81/2B, khu phố 

8, phường Tân 

Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai

PK

ĐK 

Y 

Đức

8

Nguyễn 

Thị Diệu 

Huyền

1995

ấp Láng Me 2, xã 

Xuân Đông, huyện 

Cẩm Mỹ, Đồng Nai

DSTH 2016 272367959

Cấp 

phát 

thuốc 

theo y 

lệnh

02/02/2017
Nguyễn 

Đắc Lực

93/81/2B, khu phố 

8, phường Tân 

Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai

PK

ĐK 

Y 

Đức

9
Nguyễn Thị 

Thùy Linh
1986

9/2, Thanh Hóa, Hố 

Nai 3, Trảng Bom, 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Trung 

học

2011

271929664

Đồng Nai

21/10/2004

Nhân 

viên bán 

thuốc

10/07/2017
Lê Khắc 

Đức

2339/ĐNAI-

ĐKKDD
12/10/2016

Số 613, Đồng Khởi, 

KP8, Tân Phong, 

BH, ĐN

10
Nguyễn Thị 

Kim Chi
1995

Ấp 2, Xã Thanh 

Sơn, Định Quán, 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Cao 

đẳng

2016

272305908

Đồng Nai

26/03/2009

Nhân 

viên bán 

thuốc

10/07/2017
Lê Khắc 

Đức

2339/ĐNAI-

ĐKKDD
12/10/2016

Số 613, Đồng Khởi, 

KP8, Tân Phong, 

BH, ĐN

11
Nguyễn Thị 

Thi
1994

Bàn Tân Định, 

Giồng Riềng, Kiên 

Giang

Dược sĩ 

Cao 

đẳng

2015

371585934

Kiên Giang

28/05/2009

Nhân 

viên bán 

thuốc

10/07/2017
Lê Khắc 

Đức

2339/ĐNAI-

ĐKKDD
12/10/2016

Số 613, Đồng Khởi, 

KP8, Tân Phong, 

BH, ĐN

12
Nguyễn 

Trương Duy
1985

Ấp 5, Xuân Tân, 

Xuân Lộc, Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Trung 

học

2008

274695963

Đồng Nai

20/05/2016

Nhân 

viên bán 

thuốc

10/07/2017
Lê Khắc 

Đức

2339/ĐNAI-

ĐKKDD
12/10/2016

Số 613, Đồng Khởi, 

KP8, Tân Phong, 

BH, ĐN
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13
Nguyễn Thị 

Hữu
1992

Ấp Phú Bình, Hòa 

Hiệp, Xuyên Mộc, 

BR-VT

Dược sĩ 

Trung 

cấp

2012

273437054

Bà Rịa - 

V.Tàu

20/01/2006

Nhân 

viên bán 

thuốc

16/05/2017
Lê Khắc 

Đức

2339/ĐNAI-

ĐKKDD
12/10/2016

Số 613, Đồng Khởi, 

KP8, Tân Phong, 

BH, ĐN

14
Hồ Thị Hữu 

Nghĩa
1977

Lô D154, Khu phố 

5, Phường Tân 

Hiệp, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Trung 

học

2010

271240384

Đồng Nai

17/10/2006

Nhân 

viên bán 

thuốc

10/01/2017
Lê Khắc 

Đức

2339/ĐNAI-

ĐKKDD
10/12/2016

Số 613, Đồng Khởi, 

KP8, Tân Phong, 

Biên Hòa, Đồng Nai

15
Trịnh Nguyễn 

Hoàng Anh
1996

Ấp 1, Hiếu Liêm, 

Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Trung 

học

2016

272413915

Đồng Nai

19/06/2012

Nhân 

viên bán 

thuốc

10/01/2017
Lê Khắc 

Đức

2339/ĐNAI-

ĐKKDD
10/12/2016

Số 613, Đồng Khởi, 

KP8, Tân Phong, 

Biên Hòa, Đồng Nai

16
Nguyễn Thị 

Mỹ Duyên
1994 Đồng Nai DSCĐ 2016 272298864

Nhân 

viên bán 

thuốc

14/08/2017
Nguyễn 

Lục Thơ

802/ĐNAI-

ĐKKDD
04/08/2014

91, Nguyễn Ái quốc, 

phường Tân phong, 

Tp. Biên Hòa, Đồng 

Nai

17
Nguyễn Thị 

Thu Trâm
1993 Đồng Nai DSTH 2013 272345582

Nhân 

viên bán 

thuốc

14/08/2017
Nguyễn 

Lục Thơ

802/ĐNAI-

ĐKKDD
04/08/2014

91, Nguyễn Ái quốc, 

phường Tân phong, 

Tp. Biên Hòa, Đồng 

Nai

18 Hồ Như Thủy 1979

D154, KP5, tổ 16, 

Tân Hiệp, Biên 

Hòa, ĐN

DSTH 2014 271320377

Nhân 

viên bán 

thuốc

17/8/2017
Lê Khắc 

Đức

2339/ĐNAI-

ĐKKDD
12/10/2016

Số 613, Đồng Khởi, 

KP8, Tân Phong, 

BH, ĐN

19
Hoàng Thị 

Thu Hoài
1973

M4/76H, tổ 29, 

KP6, phường Tân 

Phong, Biên Hòa, 

ĐN

DSĐH 2017 271103983

Thực 

hành 

bán 

thuốc

5/9/2017

Nguyễn 

Thị Lệ 

Hồng

2744/ĐNAI-

ĐKKDD
28/7/2017

tổ 29A, KP6, 

phường Tân 

Phong, Biên Hòa, 

ĐN

20
Nguyễn Thị 

Kim Tước
1983

71/71, tổ 16, KP1, 

phường Tân Hiệp, 

Biên Hòa, ĐN

DSĐH 2017 271522615

Thực 

hành 

bán 

thuốc

5/9/2017

Nguyễn 

Thị Lệ 

Hồng

2744/ĐNAI-

ĐKKDD
28/7/2017

tổ 29A, KP6, 

phường Tân 

Phong, Biên Hòa, 

ĐN

21
Hoàng Thị 

Thúy Nga
1976

01A, tổ 1, KP 6, 

phường Long 

Bình, Biên Hòa, 

ĐN

DSĐH 2017 271860535

Thực 

hành 

bán 

thuốc

5/9/2017

Nguyễn 

Thị Lệ 

Hồng

2744/ĐNAI-

ĐKKDD
28/7/2017

tổ 29A, KP6, 

phường Tân 

Phong, Biên Hòa, 

ĐN
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22
Nguyễn Thị 

Kiều Trang
1990 Đồng Nai DSCĐ 2016 272926200

Nhân 

viên bán 

thuốc

11/12/2017
Lê Khắc 

Đức

2339/ĐNAI-

ĐKKDD
12/10/2016

Số 613, đường 

Đồng Khởi, KP8, 

P Tân Phong, Biên 

Hòa, ĐN

23
Nguyễn Thi 

Tuyết
1994 Đồng Nai DSCĐ 2017 272384233

Nhân 

viên bán 

thuốc

11/12/2017
Lê Khắc 

Đức

2339/ĐNAI-

ĐKKDD
12/10/2016

Số 613, đường 

Đồng Khởi, KP8, 

P Tân Phong, Biên 

Hòa, ĐN

24 Võ thị Hương 1974 Đồng Nai DSTH 2015 272291899

Nhân 

viên bán 

thuốc

14/11/2017

Võ thị 

Ngọc 

Sương

2250/ĐNAI-

ĐKKDD
27/07/2016

2/125A, phường 

Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai

25
Lê Quỳnh Mỹ 

Trang
1993 Gia Lai DSCĐ 2015 230948738

Nhân 

viên bán 

thuốc

20/09/2017
Lê Khắc 

Đức

2339/ĐNAI-

ĐKKDD
12/10/2016

Số 613, đường 

Đồng Khởi, KP8, 

P Tân Phong, Biên 

Hòa, ĐN

26
Nguyễn thị 

Huyền
1986 Gò Vấp HCM DSTH 2016

03818600213

2

Bán lẻ 

thuốc
09/10/2017

Nguyễn 

Hữu Trí

1940/ĐNAI-

ĐKKDD
06/01/2016

Số 2, khu QHN, 

bệnh viện Tâm 

Thần, KP7, P Tân 

Phong, Biên Hòa, 

ĐN

27 Lưu Thị Lệ 1990 Đồng Nai DSTH 2013 272079224
Bán lẻ 

thuốc
09/10/2017

Nguyễn 

Hữu Trí

1940/ĐNAI-

ĐKKDD
06/01/2016

Số 2, khu QHN, 

bệnh viện Tâm 

Thần, KP7, P Tân 

Phong, Biên Hòa, 

ĐN

28
Trần thị 

Quỳnh
1993 DSĐH 2016 174216473

Cấp 

phát 

thuốc 

theo y 

lệnh

9/9/2017
Nguyễn 

Đắc Lực

Phòng Khám đa 

khoa Y Đức

29 Trần Thị Ánh 1993 DSTH 2013 184051828

Cấp 

phát 

thuốc 

theo y 

lệnh

9/9/2017
Nguyễn 

Đắc Lực

Phòng Khám đa 

khoa Y Đức
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30
Nguyễn Thị 

Hữu
DSTH 273437054

nhân 

viên bán 

thuốc

16/5/2017
Nguyễn 

Thị Phúc

Phòng Khám đa 

khoa Nguyễn An 

Phúc

1
Nguyễn Thị 

Phù Sa
Bình Định DSCĐ 2014 215224950

Bán lẻ 

thuốc
21/11/2017

Nguyễn 

Thị Hà Vi

2107/ĐNAI-

ĐKKDD
11/04/2016

A4/445D, KP4, P. 

Tân Vạn, Biên Hòa, 

ĐN

2
Nguyễn Thị 

Ngọc My
DAKLAK DSCĐ 2015 211461815

Bán lẻ 

thuốc
21/11/2017

Nguyễn 

Thị Hà Vi

2107/ĐNAI-

ĐKKDD
11/04/2016

A4/445D, KP4, P. 

Tân Vạn, Biên Hòa, 

ĐN

3
Lê Thị Bích 

Thủy
DAKLAK DSTH 2011 241140515

Bán lẻ 

thuốc
21/11/2017

Nguyễn 

Thị Hà Vi

2107/ĐNAI-

ĐKKDD
11/04/2016

A4/445D, KP4, P. 

Tân Vạn, Biên Hòa, 

ĐN

4
Nguyễn Thị 

Hải Vâ
Khánh Hòa DSCĐ 2014 225542582

Bán lẻ 

thuốc
21/11/2017

Nguyễn 

Thị Hà Vi

2107/ĐNAI-

ĐKKDD
11/04/2016

A4/445D, KP4, P. 

Tân Vạn, Biên Hòa, 

ĐN

1
Huỳnh Thị 

Ánh Hồng
1986

37 ấp Lộ 25 Bàu 

Hàm 2, Thống 

Nhất, Đồng Nai

DSTH 2012 271681551

Bán lẻ 

Thuốc 

thành 

phẩm

01/07/2017
Bùi Thị 

Xuyến
47A8021973 17/7/2013

Lô R 221, KP7, 

phường Thống Nhất, 

Biên Hòa, Đồng Nai

2
Nguyễn Thị 

Phượng
1978

Ấp Cây xăng, xã 

Phú Túc, huyện 

Định Quán, Đồng 

Nai

DSTH 2002 271314850

Bán lẻ 

Thuốc 

thành 

phẩm

01/07/2017
Bùi Thị 

Xuyến
47A8021973 17/7/2013

Lô R 221, KP7, 

phường Thống Nhất, 

Biên Hòa, Đồng Nai

15. Phường Thống Nhất

16. Phường Trảng Dài

14. Phường Tân Vạn
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1

Võ Thị 

Bích 

Huyền

x
phường Xuân Phú, 

Thị xã SC - PY
DSTH 2016 221367295

Nhân 

viên bán 

thuốc

02/03/2017
Trần Thị 

Huyên

2324/CNĐĐ

KKDT-SYT
23/08/2012

162A Đồng Khởi, 

phường Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai

2
Đỗ Thị 

Sâm
1972

D108, tổ 2, KP4, 

phường Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

DSTH 2015 272178787

Nhân 

viên bán 

thuốc

20/01/2017
Lê Thị 

Như Ý

2558/ĐNAI-

ĐKKDD
16/01/2017

9/11D, KP2, phường 

Trảng Dài, Biên 

Hòa, Đồng Nai

3
Đới Thị 

Thúy
1993

Ấp Sa, Đắc Lua, 

Tân Phú, Đồng Nai
DSCĐ 2014 272295862

Nhân 

viên bán 

thuốc

10/04/2017
Trần Thị 

Kim Loan

827/ĐNAI-

ĐKKDD
19/8/2014

Tổ 13, Bùi Trọng 

Nghĩa, phường 

Trảng Dài, Biên 

Hòa, Đồng Nai

4
Trần Ngọc 

Đan Tuyền
x

146/2, KP 1, 

phường An Bình, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

DSĐH 2015 271416255

Nhân 

viên bán 

thuốc

20/3/2017

Võ Phạm 

Thị Xuân 

Hương

2397/ĐNAI-

ĐKKDD
12/10/2016

Tổ 32, phường 

Trảng Dài, Biên 

Hòa, Đồng Nai

5

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thúy

1982

A4/90B, Bùi Hữu 

Nghĩa, P. Tân vạn, 

Biên hòa, ĐN

DSĐH 2017 271560585
Bán lẻ 

Thuốc 
28/6/2017

Lê Thị 

Như Ý
2558 16/1/2017

9/11Đ, KP2, phường 

Trảng Dài, Biên 

Hòa, Đồng Nai

6
Trần Thị Vũ 

Huyền
1979 Q4 HCM DSTH 2016

03117900214

7

Cấp 

phát 

thuốc 

theo toa

19/04/2017
Nguyễn 

thanh Hải

788/ĐNAI-

ĐKKDD
01/11/2012

27A/13, p Trảng 

Dài TP Biên Hòa, 

ĐN

7
Đào Thu 

Trang
1993 Đồng Nai DS 2016 272839393

Cấp 

phát 

thuốc 

theo toa

19/04/2017
Nguyễn 

thanh Hải

788/ĐNAI-

ĐKKDD
01/11/2012

27A/13, p Trảng 

Dài TP Biên Hòa, 

ĐN

1

Đặng Thị 

Phương 

Thanh

x

1241/15 KP6, p. 

Tân Tiến, Biên 

Hòa, Đồng Nai

DSĐH 2017 271619204
Bán  

Thuốc 
31/8/2017

Mang Văn 

Lịu

876/ĐNAI-

ĐKKDD
15/9/2014

1241/15 KP6, p. Tân 

Tiến, Biên Hòa, 

Đồng Nai

2
Nguyễn 

Thị Trà My
1987 Đồng Nai DSTH 2013 271936605

Bán lẻ 

thuốc
01/11/2017

Nguyễn 

thị Khánh 

Chi

2600/ĐNAI-

ĐKKDD
30/05/2017

70, Nguyễn Aí 

Quốc, p. Tân Tiến, 

Biên Hòa, Đồng Nai

17. Phường Tân tiến
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3
Nguyễn 

Kim Thy
1977 Đồng Nai DSTH 2016 272099865

Bán lẻ 

thuốc
01/11/2017

Nguyễn 

thị Khánh 

Chi

2600/ĐNAI-

ĐKKDD
30/05/2017

70, Nguyễn Aí 

Quốc, p. Tân Tiến, 

Biên Hòa, Đồng Nai

4

Nguyễn 

Thi Thu 

Hằng

Đồng Nai DSTH 2016 271645948
Bán lẻ 

thuốc
09/01/2017

Nguyễn 

thị Khánh 

Chi

2600/ĐNAI-

ĐKKDD
30/05/2017

70, Nguyễn Aí 

Quốc, p. Tân Tiến, 

Biên Hòa, Đồng Nai

5
Lê Thị 

Phượng
Đồng Nai DSCĐ 2015 272218842

Bán lẻ 

thuốc
09/01/2017

Nguyễn 

thị Khánh 

Chi

2600/ĐNAI-

ĐKKDD
30/05/2017

70, Nguyễn Aí 

Quốc, p. Tân Tiến, 

Biên Hòa, Đồng Nai

6

Nguyễn 

Thanh 

Bình

1993 Đồng Nai DSĐH 2016

Bán  

Thuốc, 

tham 

vấn khi 

được ủy 

1/11/2017
Lý Văn 

Hải
Nhà thuốc Ái Quốc

7
Lê Thị 

Hoan
1995 Thanh Hóa DSCĐ 2016

Bán  

Thuốc 
1/11/2017

Lý Văn 

Hải
Nhà thuốc Ái Quốc

1

Mai Thị 

Hoàng 

Trâm

1996
Tân Phú - Đồng 

Nai
DSCĐ 2017 272571479

lấy 

thuốc 

theo toa

1/11/2017

Nguyễn 

Hoàng 

Ngọc 

Thụy

2815/ĐNAI- 

ĐKKDD
5/9/2017

185, QL1, KP6, 

phường Tân Hòa, 

Biên Hòa, Đồng nai

1
Võ Thanh 

Minh
x

247/A2 Ấp Nhị 

Hòa, xã Hiệp Hòa, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

DSTH 2007 270750701

Bán lẻ 

Thuốc 

thành 

phẩm

04/08/2017

Trần Ngọc 

Thanh 

Lan

1071/CNĐĐ

KKDT-SYT
13/11/2012

325/A2 Ấp Nhị Hòa, 

xã Hiệp Hòa, Biên 

Hòa, Đồng Nai

2
Hồ Ngọc 

Thanh Vân
1995

18/48, Dương Bạch 

Mai, KP1, phường 

Tân Mai, Biên Hòa, 

ĐN

DSCĐ 2017 272480720

Bán  

Thuốc 

thành 

phẩm

24/8/2017

Trần Ngọc 

Thanh 

Lan

1071/CNĐĐ

KKDT-SYT
13/11/2012

325/A2 Ấp Nhị Hòa, 

xã Hiệp Hòa, Biên 

Hòa, Đồng Nai

18. Phường Tân Hòa

19. xã Hiệp Hòa
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1
Huỳnh Lệ Mỹ 

Phượng
1969

77/35/15 KP4, 

Trung Dũng, Biên 

Hòa, ĐN

DSTH 2013 270650594
phụ bán 

thuốc
20/7/2017

Lê Thị 

Hạnh 

Quên

912/ĐNAI- 

ĐKKDD
30/9/2014

77, ấp 2, xã Tân 

Hạnh, Biên Hòa, ĐN

1
Nguyễn Duy 

Long
1980 BR Vũng Tàu DSTH 2016

06008000004

0
01/11/2017

Chu Thị 

Hạnh

1752/ĐNAI- 

ĐKKDD
23/10/2017

tổ 7, ấp Thiên Bình, 

Tam Phươc, Biên 

Hòa, ĐN

2
Hoàng Thị 

Hiền
1982 Đồng Nai DSTH 2011 271630978

Bán lẻ 

thuốc
30/10/2017

Dương 

Văn Hòa

2938/ĐNAI- 

ĐKKDD
23/10/2017

Thiên Bình, Tam 

Phươc, Biên Hòa, 

ĐN

3 Hồ Thị Thúy 1982 Đồng Nai DSTH 2007 272849031
Bán lẻ 

thuốc
25/10/2017

Hồ Thị 

Thúy

2900/ĐNAI- 

ĐKKDD
11/10/2017

Tổ 4 ấp Long Đức 1, 

Tam Phươc, Biên 

Hòa, ĐN

4
Phạm Thị 

Oanh
1981 Đồng Nai DSTH 2007 272715490

Bán lẻ 

thuốc
25/10/2017

Hồ Thị 

Thúy

2900/ĐNAI- 

ĐKKDD
11/10/2017

Tổ 4 ấp Long Đức 1, 

Tam Phươc, Biên 

Hòa, ĐN

5 Lê Thị Miên 1994 Quảng Trị DSCĐ 2015 197309257

Cấp 

phát 

thuốc 

20/11/2017
Hoàng Thị 

Ánh Hào

1184/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/01/2015

Số 15, ấp 3, Tam 

Phươc, Biên Hòa, 

ĐN

6
Hồ Thị 

Hương
1995 Nghệ An DSTH 2015 187490535

Cấp 

phát 

thuốc 

20/11/2017
Hoàng Thị 

Ánh Hào

1184/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/01/2015

Số 15, ấp 3, Tam 

Phươc, Biên Hòa, 

ĐN

7
Nguyễn thị 

Thảo Ly
1990 Đồng Nai DSTH 2010 272135192

Cấp 

phát 

thuốc 

20/11/2017
Hoàng Thị 

Ánh Hào

1184/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/01/2015

Số 15, ấp 3, Tam 

Phươc, Biên Hòa, 

ĐN

20. xã Tân Hạnh

21. xã Tam Phước
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8
Lương Thị 

Đào
1991 Hà Tĩnh DSTH 2014 183881380

Cấp 

phát 

thuốc 

20/11/2017
Hoàng Thị 

Ánh Hào

1184/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/01/2015

Số 15, ấp 3, Tam 

Phươc, Biên Hòa, 

ĐN

9
Nguyễn Thị 

Kim Cúc
1994 Lâm Đồng DSTH 2015 250927293

Cấp 

phát 

thuốc 

20/11/2017
Hoàng Thị 

Ánh Hào

1184/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/01/2015

Số 15, ấp 3, Tam 

Phươc, Biên Hòa, 

ĐN

10
Nguyễn Thị 

Hồng
1994 Đồng Nai DSTH 2015 272317758

Cấp 

phát 

thuốc 

20/11/2017
Hoàng Thị 

Ánh Hào

1184/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/01/2015

Số 15, ấp 3, Tam 

Phươc, Biên Hòa, 

ĐN

1
Nguyễn Thị 

Thu Hiền
Đồng Nai DSCĐ 2017 272435986

Bán 

thuốc
07/12/2017

Nguyễn 

Thị Hai
642 12/09/2017

Tổ 9, ấp Tân Cang, 

xã Phước Tân, Biên 

Hòa, ĐN

2
Mai Thị 

Nguyệt
Cần Giờ, HCM DS 2017

03817700332

8

Bán 

thuốc
07/11/2017

Lê Thị 

Phượng

2834/ĐNAI- 

ĐKKDD
05/09/2017

1438C, tổ 22, ấp 

Vườn Dừa, xã 

Phước Tân, Biên 

Hòa, ĐN

3
Lê Thị Thùy 

Dương
Đồng Nai DS 2017 271311510

Bán 

thuốc
07/11/2017

Lê Thị 

Phượng

2834/ĐNAI- 

ĐKKDD
05/09/2017

1438C, tổ 22, ấp 

Vườn Dừa, xã 

Phước Tân, Biên 

Hòa, ĐN

4
Chu Thị 

Tuyên
Đồng Nai DS 2014 271871545

Bán 

thuốc
07/11/2017

Lê Thị 

Phượng

2834/ĐNAI- 

ĐKKDD
05/09/2017

1438C, tổ 22, ấp 

Vườn Dừa, xã 

Phước Tân, Biên 

Hòa, ĐN

1 Trần Thị Nụ 1996 Đồng Nai DSCĐ 2017 272551224

Mẫu 

Dịch 

viên

7/11/2017
Đỗ Thị 

May

381/ĐNAI-

ĐKKDD
19/12/2013

884, tổ 20, khu 4, ấp 

1, An hòa, Biên 

Hòa, Đồng Nai

23. xã An Hòa

22. xã Phước Tân
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2
Nguyễn Thị 

Bích Tuyền
1996

Trảng Bom, Đồng 

Nai
DSCĐ 2017 272481456

Mẫu 

Dịch 

viên

7/11/2017
Đỗ Thị 

May

381/ĐNAI-

ĐKKDD
19/12/2013

884, tổ 20, khu 4, ấp 

1, An hòa, Biên 

Hòa, Đồng Nai

3
Lê Phương 

Như
1996

Trảng Bom, Đồng 

Nai
DSCĐ 2017 272481820

Mẫu 

Dịch 

viên

7/11/2017
Đỗ Thị 

May

381/ĐNAI-

ĐKKDD
19/12/2013

884, tổ 20, khu 4, ấp 

1, An hòa, Biên 

Hòa, Đồng Nai

1
Phan Thị 

Loan
1989

Suối Cả, Long 

Giao, Cẩm Mỹ
DSTH 2011 272862626

Nhân 

viên bán 

thuốc

06/03/2017 01/09/2019

Ngô Thị 

Thanh 

Xuân

2207/ĐNAI- 

ĐKKDD
16/06/2016

Số 253 đường Trần 

Phú, Phường Xuân 

An, Thị Xã Long 

Khánh, Đồng Nai

2
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
1989

Bầu Cối, Xã Bảo 

Quang, TX Long 

Khánh, Đồng Nai

DSTH 2012 271831269

Nhân 

viên bán 

thuốc

06/03/2017 01/01/2020

Ngô Thị 

Thanh 

Xuân

2207/ĐNAI- 

ĐKKDD
16/06/2016

Số 253 đường Trần 

Phú, Phường Xuân 

An, Thị Xã Long 

Khánh, Đồng Nai

3
Đỗ Thị Hồng 

Phú
x

Long Khánh, Đồng 

Nai
DSTH 2015 272336250

Bán lẻ 

Thuốc 

thành 

phẩm

17/7/2017
Nguyễn 

Thị Hạnh

435/Đnai-

ĐKKDD
02/01/2014

71 Nguyễn Thị Minh 

Khai, KP6,Phường 

Xuân An, Thị Xã 

Long Khánh, Đồng 

Nai 

4
Lê Thị Bích 

Ngọc
1995 Đồng Nai DSTH 2016 273396327

Bán  

Thuốc
10/10/2017

Nguyễn 

Xuân 

Bình

313Đnai- 

ĐKKDD
05/11/2013

2B Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Xuân An, Thị Xã 

Long Khánh, Đồng 

Nai 

5
Ngô Thị 

Phương
1996 Đồng Nai DSTH 2015 272451063

Bán  

Thuốc
10/10/2017

Nguyễn 

Xuân 

Bình

313Đnai- 

ĐKKDD
05/11/2013

2B Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Xuân An, Thị Xã 

Long Khánh, Đồng 

Nai 

II. Thị xã Long Khánh

1. Phường Xuân An

2. Phường Xuân Hòa
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1
Võ Thanh 

Phong
1959

KP1, P.Xuân Hòa, 

TX Long Khánh, 

Đồng Nai

DSTH 2014

270114380 

Đồng Nai-

07/10/2004

Bán lẻ 

thuốc 
1/8/2017

DSĐH 

Nguyễn 

Thị Kim 

Phụng

2

Võ Thanh 

Thảo         

Nguyên

1984
246/10-Hòa Hưng, 

P13, Q10, TPHCM
DSTH 2015

025333037 

TPHCM- 

14/01/2011

Bán lẻ 

thuốc 
1/8/2017

DSĐH 

Nguyễn 

Thị Kim 

Phụng

3
Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết
1994

Ấp Suối Chồn, Xã 

Bảo Vinh,TX Long 

Khánh, Đồng Nai

DSTH 2016

272634130 

Đồng Nai- 

12/09/2013

Bán lẻ 

thuốc 
1/8/2017

DSĐH 

Nguyễn 

Thị Kim 

Phụng

4
Phạm Thị 

Thu Hà
1995

Ấp Thọ Phước,Xã 

Xuân Thọ, H.Xuân 

Lộc, Đồng Nai

DSCĐ 2016

272391170 

Đồng Nai- 

24/05/2010

Bán lẻ 

thuốc 
1/8/2017

DSĐH 

Nguyễn 

Thị Kim 

Phụng

1
Hoàng Vũ 

Xuân Hương 
1994

44 Tô Hiến Thành, 

P. Xuân Hòa
DSTH 2017 227163999

bán lẻ 

thuốc
29/10/2017

Cao Thái 

Hiền
2478 02/12/2016

52 Hồ Thị Hương, 

KP1, P. Xuân 

Trung , Long 

Khánh Đồng Nai

2
Nguyễn Thị 

hoài Thu 
1996 Đồng Nai DSTH 2017 272401503

bán lẻ 

thuốc
29/10/2017

Cao Thái 

Hiền
2478 02/12/2016

52 Hồ Thị Hương, 

KP1, P. Xuân 

Trung , Long 

Khánh Đồng Nai

3
Đỗ Thiện 

Tâm
1984 Đồng Nai DSĐH 2012 271591439

Thực 

hành 

nhà 

thuốc

25/10/2017
Nguyễn 

Mạnh Hảo

1602/ Đnai- 

ĐKKDD
03/07/2015

157 đường Khổng 

Tử, P. Xuân Trung 

, Long Khánh 

Đồng Nai

1
Quách Tiểu 

Quyên
x

10K2 ấp Tân 

Phong, Xuân Tân, 

TX Long Khánh, 

Đồng Nai

DSTH 2010 272752410

Nhân 

viên bán 

thuốc

13/02/2017
Thân Thị 

Thông

426/CNĐĐK

KDT-SYT
21/12/2012

122 Khổng Tử, TX  

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3. Phường Xuân Trung

4

Số GCN 821/ 

ĐNAI- 

ĐKKDD

19/08/ 2014

92-Nguyễn văn Cừ, 

P.Xuân Hòa, TX 

Long Khánh, Đồng 

Nai
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2
Trần Thị 

Phương Thảo
x

KP5, phường Xuân 

An, Thị xã Long 

Khánh, Đồng Nai

DSCĐ 2016 272422776
bán lẻ 

thuốc
21/7/2017

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trang

2176/Đnai-

ĐKKDD
25/5/2016

Kiốt chợ Xuân 

Thanh, Long Khánh, 

Đồng Nai

1

Thân Thị 

Kiều Kim 

Anh

1979

Số 30, ấp Núi Đỏ, 

Xã Bàu Sen, TX 

Long Khánh, Đồng 

Nai

2016 271396861

Nhân 

viên bán 

thuốc

04/01/2017

Phạm Thị 

Thanh 

Xuân

02/11/2016

Số 30, ấp Núi Đỏ, 

Xã Bàu Sen, TX 

Long Khánh, Đồng 

Nai

Khôn

g ghi 

số 

GCN

1
Mai Thị Bạch 

Lệ
1965 Đồng Nai DSTH 1997 271267123

Bán lẻ 

thuốc, 14/12/2017
Văn Thị 

Lao

2989/ĐNAI-

ĐKKDD
31/10/2017

88a đường Suối Tre, 

bình Lộc, xã Suối 

Tre, Long Khánh, 

Đồng Nai

1
Trần Anh 

Tuấn
x

Long Khánh, Đồng 

Nai
DSTH 2000 341074305

bán lẻ 

thuốc
17/7/2017

Nguyễn 

Thùy 

Trang

2050/ĐNAI-

ĐKKDD
23/2/2016

Ấp 1, xã Bình Lộc, 

Thị xã Long khánh, 

ĐN

1
Phạm Đăng 

Lâm
1964

Gia Canh, Định 

Quán, Đồng Nai
DSTH 271543675

nhân 

viên bán 

thuốc

10/02/2017 02/10/2018
Nguyễn 

Thị Bình

2491/ĐNAI- 

ĐKKDD
02/12/2016

đường Nguyễn Trãi, 

KP Hiệp Đồng, thị 

Trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, 

Đồng Nai

7. Xã Bình Lộc

III. Huyện Cẩm Mỹ

IV. Huyện Định Quán

1. Thị Trấn Định Quán

5. Xã Bàu Sen

6. Xã Suối Tre
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2 Sỳ Nhộc Lình x

Số 220, khu 4 Hiệp 

Lợi, thị Trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, Đồng Nai

DSTH 2014 271360916

nhân 

viên bán 

thuốc

15/5/2017 15/5/2019
Nguyễn 

Thị Bình

2491/ĐNAI- 

ĐKKDD
02/12/2016

đường Nguyễn Trãi, 

KP Hiệp Đồng, thị 

Trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, 

Đồng Nai

3

Vũ Lê 

Phương 

Khánh

1996

Số 7, ấp Hiệp 

Thương, TT Định 

Quán, huyện Định 

Quán, Đồng Nai

DSTH 2017 025444829
Bán lẻ 

Thuốc
02/8/2017

Nguyễn 

Thị Vinh

2001/ĐNAI-

ĐKKDD
28/01/2016

 ấp Hiệp Thương, 

TT Định Quán, 

huyện Định Quán, 

Đồng Nai

1 Ninh Thị Hòa x

ấp 5 xã Phú Vinh 

huyện Định Quán, 

Đồng Nai

DSTH 2017 270493623

người 

bán phụ 

phụ 

thực tập

12/07/2017
Trần Thị 

Chín

2423ĐNAI-

ĐKKDD
02/01/2016

NS04 Phố 3 ấp 1, xã 

Phú Lợi, Định Quán, 

Đồng Nai

2 Ninh Thị Hòa 1963

ấp 5 xã Phú Vinh 

huyện Định Quán, 

Đồng Nai

DSTH 2017 270493623
Bán lẻ 

Thuốc
14/7/2017 15/2/2019

Chí 

Nguyệt 

Kính

2170/ĐNAI-

ĐKKDD
25/5/2016

52A, Phố 3 ấp 2, xã 

Phú Lợi, Định Quán, 

Đồng Nai

3
Yuen Vĩnh 

Phát
1995 Đồng Nai DSCĐ 2016 272382470

Bán lẻ 

Thuốc
25/09/2017

Lương 

Viễn Kiệt

1956/ĐNAI-

ĐKKDD
06/01/2016

1/1 phố 4, ấp 2,  xã 

Phú Lợi, Định Quán, 

Đồng Nai

1 Sầm Thị Kết 1986
Ấp 2 xã Phú Thịnh, 

Tân Phú, Đồng Nai
DSTH 2017 272076468

nhân 

viên bán 

thuốc

28/6/2017 28/12/2018

Nguyễn 

Thị Kim 

Quân

204/ĐNAI- 

ĐKKDD

Khu 5, ấp 6, xã Phú 

Tân, Định Quán, 

Đồng Nai

1

Huỳnh 

Trương Ngọc 

Yến

1990

Ấp 1, Xã Thanh 

Sơn, Định Quán, 

Đồng Nai

DSTH 2015 271984166

nhân 

viên bán 

thuốc

23/1/2017
Cao Văn 

Sửu

450/ĐNAI-

ĐKKDD
02/12/2016

Tổ 6, ấp 1, Xã 

Thanh Sơn, Định 

Quán, Đồng Nai

2
Nguyễn Thị 

Liên Phương
1969 Đồng Nai DSTH 2017 272551456

Bán lẻ 

thuốc, 08/11/2017
Trần 

Hồng Em

175/ĐNAI-

ĐKKKD
08/08/2013

 ấp 1, Xã Thanh 

Sơn, Định Quán, 

Đồng Nai

2. xã Phú Lợi

3. xã Phú Tân

4. xã Thanh Sơn
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3
Nguyễn Thị 

Hoa
1988 Đồng Nai DSTH 2009 271776486

Bán lẻ 

thuốc, 08/11/2017
Trần 

Hồng Em

175/ĐNAI-

ĐKKKD
08/08/2013

 ấp 1, Xã Thanh 

Sơn, Định Quán, 

Đồng Nai

4 Võ Bá Giàu 1966 Đồng Nai DSCĐ 2015 270658484

Bán lẻ 

thuốc, 08/11/2017
Trần 

Hồng Em

175/ĐNAI-

ĐKKKD
08/08/2013

 ấp 1, Xã Thanh 

Sơn, Định Quán, 

Đồng Nai

1
Hoàng Thị 

Loan
1992

Ấp 6, xã Xuân 

Bắc,Xuân Lộc, 

Đồng Nai

DSTH 2016 272083483

nhân 

viên bán 

thuốc

20/3/2017
Nguyễn 

Ngọc Huy

2363/ĐNAI-

ĐKKDD
19/9/2016

Số 7, ấp Chợ, xã 

Suối Nho, Định 

Quán, Đồng Nai

2 Lê Thị Nga 1995

Ấp 3, xã Suối Nho, 

Định Quán, Đồng 

Nai

DSCĐ 2016 272551312

nhân 

viên bán 

thuốc

20/3/2017
Nguyễn 

Ngọc Huy

2363/ĐNAI-

ĐKKDD
19/9/2016

Số 7, ấp Chợ, xã 

Suối Nho, Định 

Quán, Đồng Nai

1
Võ Thị Kim 

Sơn
1964

xã Gia Canh, Định 

Quán, Đồng Nai
DSTH 2017 272243350

nhân 

viên bán 

thuốc

8/8/2017 Ka Liễu
1299/ĐNAI-

ĐKKDD
2/3/2015

105A, tổ 3, ấp 2, xã 

Gia Canh, Định 

Quán, Đồng Nai

2
Tống Thị 

Nhung
1962

Ấp 2,

Gia Canh,

Định Quán, Đồng 

Nai

DSTH 2017

271468079

CA Đồng Nai

01/11/2011

Bán lẻ 

thuốc,

ghi chép 

sổ sách 

theo quy 

17/7/2017

DSTH 

Tống

Hoàng Thi

941/ĐNAI-

ĐĐKKDT

15/10/

2014

Ấp 2,

Gia Canh,

Định Quán,

Đồng Nai

3
Tằng Lập

Đông Hằng
1966

Ấp 1,

Phú Vinh,

Định Quán, Đồng 

Nai

DSTH 2017

272094398

CA Đồng Nai

09/11/2006

Bán lẻ 

thuốc,

ghi chép 

sổ sách 

theo quy 

17/7/2017

DSTH 

Tống

Hoàng Thi

941/ĐNAI-

ĐĐKKDT

15/10/

2014

Ấp 2,

Gia Canh,

Định Quán,

Đồng Nai

4
Nguyễn Thị 

Mùi
1991

Ấp 4,

Gia Canh,

Định Quán, Đồng 

Nai

DSTH 2017

272173277

CA Đồng Nai

30/8/2007

Bán lẻ 

thuốc,

ghi chép 

sổ sách 

theo quy 

17/7/2017

DSTH 

Tống

Hoàng Thi

941/ĐNAI-

ĐĐKKDT

15/10/

2014

Ấp 2,

Gia Canh,

Định Quán,

Đồng Nai

6. xã Gia Canh

7. xã Phú Ngọc

5. xã Suối Nho
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1
Nguyễn Hồng 

Diễm Trinh
1996

KP Hiệp Thương, 

Thị Trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, Đồng Nai

DSTH 2016 272552389
Bán 

thuốc
28/6/2017

Nguyễn 

Trọng 

Tuấn

2615/ĐNAI-

ĐĐKKDT
30/5/2017

Tổ 10, ấp 3, xã Phú 

Ngọc, Định Quán, 

ĐN

2
Nguyễn Minh 

Tâm
1974

ấp 1, xã La Ngà, 

Định Quán, Đnai
DSTH 2014 271126108

Bán 

thuốc
28/6/2017

Nguyễn 

Trọng 

Tuấn

2615/ĐNAI-

ĐĐKKDT
30/5/2017

Tổ 10, ấp 3, xã Phú 

Ngọc, Định Quán, 

ĐN

3
Nguyễn Thị 

Thùy Hiên
Đồng Nai DSTH 2015 272381855

Bán 

thuốc
17/10/2017

Nguyễn 

thị Huệ
47C8002442 08/09/2012

1/7 ấp 1, Phú Ngọc, 

Định Quán, ĐN

4
Trần Quang 

Ái
Đồng Nai DSTH 2017 271275139

Bán 

thuốc
17/10/2017

Nguyễn 

thị Huệ
47C8002442 08/09/2012

1/7 ấp 1, Phú Ngọc, 

Định Quán, ĐN

1 Tạ Thị Trang 1995
Huyện Krong Pa, 

Gia Lai
DSTH 2016 230970573

nhân 

viên bán 

thuốc

10/01/2017
Hồ Hoàng 

Ngân

1470/ĐNAI-

ĐKKDD
19/5/2015

17, Khu Văn Hải, 

Thị Trấn Long 

Thành, Long Thành, 

Đồng Nai

2
Nguyễn Thị 

Hoà
1994

Thanh Chương, 

Nghệ An
DSTH 2016 187447442

nhân 

viên bán 

thuốc

12/06/2017
Hồ Hoàng 

Ngân

1470/ĐNAI-

ĐKKDD
19/5/2015

17, Khu Văn Hải, 

Thị Trấn Long 

Thành, Long Thành, 

Đồng Nai

3
Vũ Thị Diễm 

Thoa
x

Long Thành, Đồng 

Nai
DSTH 2016 272258320

Bán lẻ 

Thuốc 

thành 

phẩm

4/7/2017
Diệp Thị 

Lý

1553/ĐNAI-

ĐKKDD
10/6/2015

tổ 5, Khu Phước 

Hải, Thị Trấn Long 

Thành, Long Thành, 

Đồng Nai

4
Võ Xuân 

Trọng
Đồng Nai DS 2016 272384478

Bán lẻ 

Thuốc 

thành 

phẩm

19/09/2017
Võ Xuân 

Vinh

1347/ĐNAI-

ĐKKDD
18/03/2015

Tổ 31, khu Cầu Xéo, 

Thị Trấn Long 

Thành, Đồng Nai

5
Võ Ngọc 

Tuyết Sang
Đồng Nai DS 2015 271950686

Bán lẻ 

Thuốc 

thành 

phẩm

19/09/2017
Võ Xuân 

Vinh

1347/ĐNAI-

ĐKKDD
18/03/2015

Tổ 31, khu Cầu Xéo, 

Thị Trấn Long 

Thành, Đồng Nai

V. Huyện Long Thành

1. Thị Trấn Long Thành
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6
Phan Thị 

Ngọc Huyền
Đồng Nai DSCĐ 2017 272628065

Cấp 

phát 

thuốc 

02/10/2017
Đoàn Thị 

Mỹ Linh

PKĐK Xuân 

Triệu
05/08/2010

A15, Lý Thái Tổ, 

Khu Phươc hải, Thị 

Trấn Long Thành, 

Đồng Nai

QT7

4

7
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như
Đồng Nai DSCĐ 2016 272396072

Cấp 

phát 

thuốc 

02/10/2017
Đoàn Thị 

Mỹ Linh

PKĐK Xuân 

Triệu
05/08/2010

A15, Lý Thái Tổ, 

Khu Phươc hải, Thị 

Trấn Long Thành, 

Đồng Nai

QT7

4

1
Nguyễn Thị 

Vy
x

Hải Lăng, Quảng 

Trị
DSCĐ 2014 197316097

nhân 

viên bán 

thuốc

27/2/2017 27/2/2020
Phạn Thị 

Thảo

2315/ĐNAI-

ĐKKDD
24/8/2016

ấp 6, Xã Bàu Cạn, 

Long Thành, Đồng 

Nai

2
Nguyễn trinh 

Khiết
1969 Đồng Nai DSTH 2016 272101084

Thực 

hành 

bán 

thuốc

20/12/2017
Nguyễn 

thanh Việt

968/ĐNAI-

ĐKKDD
19/10/2017

ấp 7, Xã Bàu Cạn, 

Long Thành, Đồng 

Nai

3 Ngô Ngọc Hà Đồng Nai DSTH 2017 271643899

nhân 

viên bán 

thuốc

14/10/2017
Lý Thị 

thanh Hoa

1650/ĐNAI-

ĐKKDD
05/08/2015

 Tổ 1 ,ấp 7, Xã Bàu 

Cạn, Long Thành, 

Đồng Nai

1
Phạm Thị 

Oanh
Đồng Nai DSTH 2017 272078691

Thực 

hành 

bán 

thuốc

28/12/2017

Trịnh Thị 

Huyền 

Trang

3001 22/11/2017

ấp 11, Bình Sơn, 

Long Thành, Đồng 

Nai

2
Phạm Thanh 

Hiền
Đồng Nai DSTH 2017 272165251

Thực 

hành 

bán 

thuốc

28/12/2017

Trịnh Thị 

Huyền 

Trang

3001 22/11/2017

ấp 11, Bình Sơn, 

Long Thành, Đồng 

Nai

1
Nguyễn 

Thanh Phú
x

Quận Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh
DSCĐ 2015 082093000038

nhân 

viên bán 

thuốc

24/4/2017

Nguyễn 

Thị Như 

Thủy

1780/ĐNAI-

ĐKKDD
05/10/2015

ấp2, xã Long An, 

Long Thành, Đồng 

Nai

CM

ND 

12 

số

2. xã Bàu Cạn

3. xã Bình Sơn

4. xã Long An
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2
Nguyễn Thị 

Hương
Nghệ An DSCĐ 2017 187522963

Bán lẻ 

Thuốc
24/10/2017

Ngô Thị 

Châu

2837/ ĐNAI-

ĐKKDD
05/09/2017

Tổ 04, ấp 4, Long 

An, Long Thành, 

Đồng Nai

1
Trương Công 

Vũ
1996

403 tổ 12, ấp 1, 

Phước Bình, Long 

Thành, Đồng Nai

DSTH 2016 272435165

nhân 

viên bán 

thuốc

19/6/2017 19/6/2019
Nguyễn 

Thị Mai

1032/ĐNAI-

ĐKKDD
18/11/2014

Tổ 2, ấp 6, xã Phước 

Bình, Long Thành, 

Đồng Nai

1
Nguyễn Thị 

Thảo Trinh
Đồng Nai DSCĐ 2016 272301483 10/09/2017

Phùng Thị 

Kim Thư

07/ ĐNAI-

ĐKKDD
12/07/2013

B94, Long Phú, 

Phước Thái, Long 

Thành,  Đồng Nai

1
Võ Thị Quế 

Châu
x

F169, tổ 5, ấp Long 

Đức, xã Tam 

Phước, huyện Long 

Thành, ĐN

DSTH 2017 272622832

nhân 

viên bán 

thuốc

10/8/2017
Phạm Thị 

Lụa

2264/ĐNAI-

ĐKKDD
27/7/2016

ấ7, xã An Phước, 

Long Thành, Đồng 

Nai 

1
Lê Thị 

Phượng
1992

Hải Chánh, Hải 

Lăng, Quảng Trị
DSTH 2016 197275189

nhân 

viên bán 

thuốc

01/06/2017 01/06/2019
Lê Quang 

Phú

310/ĐNAI-

ĐKKDD
05/11/2013

Ấp Phước Lý, xã 

Đại Phước, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

2
Nguyễn Thị 

Tuyết
1986

Phong Hòa, Phong 

Điền, Thừa Thiên 

Huế

DSTH 2015 191580949

nhân 

viên bán 

thuốc

01/06/2017 01/06/2019
Lê Quang 

Phú

310/ĐNAI-

ĐKKDD
05/11/2017

Ấp Phước Lý, xã 

Đại Phước, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

6. xã Phước Thái

7. xã An Phước

VI. Huyện Nhơn Trạch

1. xã Đại Phước

5. xã Phước Bình
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3
Nguyễn Thị 

Nga
x

số 2, đường Độc 

Lập, phường Bình 

Thọ, Thủ Đức

DSTH 2016
04218400053

6

nhân 

viên bán 

thuốc

29/8/2017

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt

2765/ĐNAI-

ĐKKDD
10/8/2017

Ấp Bến Cộ,xã Đại 

Phước, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

1
Đỗ Thị 

Chuyền
1972

Ấp 3, Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

DSTH 2017 272418238

nhân 

viên bán 

thuốc

03/07/2017 22/3/2022
Phạm 

Thúy Hồi

1828/ĐNAI-

ĐKKDD
05/11/2015

Ấp 3, Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

2
Nguyễn Quốc 

Hòa
1993

Ấp 8, Bàu Cạn 

Long Thành, Đồng 

Nai

DSTH 2015

nhân 

viên bán 

thuốc

16/2/2017

Mai Thị 

Phương 

Hằng

Ấp 3, Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

3
Nguyễn Thị 

Bích Nhị
1988

Ấp 8, Bàu Cạn 

Long Thành, Đồng 

Nai

DSTH 2015

nhân 

viên bán 

thuốc

16/2/2017

Mai Thị 

Phương 

Hằng

Ấp 3, Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

4
Lê Thị Hoàng 

Anh
1992 Phú Thọ DSTH 2015

nhân 

viên bán 

thuốc

16/2/2017

Mai Thị 

Phương 

Hằng

Ấp 3, Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

5
Hoàng Thị 

Nhung
Đồng Nai DSTH 2017 162795447

Thực 

hành 

bán 

thuốc

20/10/2017
Quách Thị 

Minh Tâm

2768/ĐNAI-

ĐKKDD
10/8/2017

Ấp 5, Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

6
Nguyễn Thị 

Kim Thoa
Đồng Nai DSCĐ 2017 272053063

Thực 

hành 

bán 

thuốc

20/10/2017
Quách Thị 

Minh Tâm

2768/ĐNAI-

ĐKKDD
10/8/2017

Ấp 5, Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

1
Nguyễn Trần 

Văn Đông
x

Ấp 3, Long Thọ, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

2016 272774331

nhân 

viên bán 

thuốc

20/3/2017
Trần Thị 

Hà
47I8008695 12/01/2015

Ấp 3, Long Thọ, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

2
Nguyễn Thị 

Hương Thu
x Pleiku, Gia Lai 2016 272526870

nhân 

viên bán 

thuốc

20/3/2017
Trần Thị 

Hà
47I8008695 12/01/2015

Ấp 3, Long Thọ, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

3
Hồ Xuân 

Trúc
Đồng Nai DSTH 2017 272514571 1/11/2017

Trần Thị 

Huyền
2317 24/8/2016

Long Thọ, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

2. xã Hiệp Phước

3. xã Long Thọ
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1
Đặng Thị 

Hạnh
1981

Ấp Bà Trường, Xã 

Phước An, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

DSTH 272608803

nhân 

viên bán 

thuốc

26/6/2017

Nguyễn 

Vân 

Quỳnh

2618/ĐNAI-

ĐKKDD
30/5/2017

Ấp Bà Trường, Xã 

Phước An, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

1 Tô Thúy Lan x
Nhơn Trạch, đồng 

Nai
DSTH 2016 272102103

Thực 

hành 

bán 

thuốc

15/10/2017
Tô Vi 

Nhâm

1788/ĐNAI-

ĐKKDD
5/10/2015

103 ấp 2, xã Phước 

Khánh, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

1
Trần Thị 

Hồng
x

Ấp 3, Long Thọ, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

DSTH 2015 272860391

nhân 

viên tư 

vấn 

thuốc

08/02/2017
Vũ Thị 

Thuận

2335/CNĐ 

ĐKKDT-SYT
06/08/2012

477 Lý Thái Tổ, Bến 

Cam, Phước Thiền, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

2 Phan Thị Thơ x

Tân Mỹ, Xuân Mỹ, 

Nghi Xuân, Hà 

Tỉnh

DSTH 2014 184002782

nhân 

viên tư 

vấn 

thuốc

08/02/2017
Vũ Thị 

Thuận

2335/CNĐ 

ĐKKDT-SYT
06/08/2012

477 Lý Thái Tổ, Bến 

Cam, Phước Thiền, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

3
Trần Thị Thu 

Hà
x

Xóm 1, Tân Lập, 

Tân Hội, Đức 

Trọng, Lâm Đồng

DSCĐ 2016 250973824

Bảo 

quản 

sắp xếp 

thuốc

08/02/2017
Vũ Thị 

Thuận

2335/CNĐ 

ĐKKDT-SYT
06/08/2012

477 Lý Thái Tổ, Bến 

Cam, Phước Thiền, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

4
Nguyễn Thị 

Ngọc Hà
x

Thôn 9, Tâm 

Thắng, Cư Jút, Đak 

Nông

DSCĐ 2016 245215303

theo dõi 

chất 

lượng 

thuốc

08/02/2017
Vũ Thị 

Thuận

2335/CNĐ 

ĐKKDT-SYT
06/08/2012

477 Lý Thái Tổ, Bến 

Cam, Phước Thiền, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

5
Phạm Thị 

Tuyến
x

275 ấp 2, Gia Canh, 

Định Quán, Đồng 

Nai

DSTH 2015 271523668

nhân 

viên bán 

thuốc

01/04/2017
Lê Xuân 

Việt

2278/ĐNAI-

ĐKKDD
10/08/2016

Ấp Chợ, Phước 

Thiền, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

6
Phạm Thị 

Yến
x

275 ấp 2, Gia Canh, 

Định Quán, Đồng 

Nai

DSTH 2016 271722132

nhân 

viên bán 

thuốc

01/04/2017
Lê Xuân 

Việt

2278/ĐNAI-

ĐKKDD
10/08/2016

Ấp Chợ, Phước 

Thiền, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

6. xã Phước Thiền

4. xã Phước An

5. xã Phước Khánh
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7
Võ Thị 

Khánh Hòa
1993

Thôn Hòa Bình, xã 

Tân Ninh, Quảng 

Ninh, Quảng Bình

DSTH 2014 194531464

nhân 

viên bán 

thuốc

06/06/2017 20/11/2018
Trần Thị 

Sáu

2372/CCHN

D-SYT
31/07/2012

Ấp Bến Cam, Phước 

Thiền, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

8 Bùi Thị Ánh 1987

xã Thượng Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh hà Tĩnh

DSTH 2015 183554530

nhân 

viên bán 

thuốc

01/08/2017

Mạnh Thị 

Thanh 

Hồng

2700/ĐNAI-

ĐKKDD
10/07/2017

Ấp trầu, xã Phước 

Thiền, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

9 Cái Thị Ngân 1979

ấp Bến Cam, Phước 

Thiền, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

DSTH 2016 272608484

Bán lẻ 

Thuốc 

thành 

phẩm

5/9/2017
Võ Văn 

Cường
2597 30/5/2017

Ấp Bờn Sắn, xã 

Phước Thiền, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

1
Nguyễn Thị 

Phước
1991 Đồng Nai DSTH 2017 272102572

nhân 

viên bán 

hàng

1/10/2017

Nguyễn 

Thị Thanh 

Lan

Quầy thuốc 

Minh Phước
30/5/2017

ấp Nhị Cầu, xã Phú 

Đông, Nhơn Trạch, 

ĐN

2
Lê Thị Kim 

Nhung
1991 Đồng Nai DSTH 2017 272022266

nhân 

viên bán 

hàng

1/10/2017

Nguyễn 

Thị Thanh 

Lan

Quầy thuốc 

Minh Phước
30/5/2017

ấp Nhị Cầu, xã Phú 

Đông, Nhơn Trạch, 

ĐN

1
Nguyễn Thị 

Dương An
1993

Ấp Thành Công, xã 

Vĩnh Thanh, Nhơn 

Trạch, ĐN

DSTH 2017 272129446

nhân 

viên bán 

thuốc

11/9/2017
Nguyễn 

Thị Huệ
112 17/7/2013

Ấp Thành Công, xã 

Vĩnh Thanh, Nhơn 

Trạch, ĐN

2
Nguyễn Xuân 

Thuật
1995

Ấp Sơn Hà, xã 

Vĩnh Thanh, Nhơn 

Trạch, ĐN

DSTH 2015 272288430

nhân 

viên bán 

thuốc

30/3/2017
Nguyễn 

Thị Huệ
112 17/7/2013

Ấp Thành Công, xã 

Vĩnh Thanh, Nhơn 

Trạch, ĐN

1
Võ Thị Bích 

Trâm
1995

Xã Phú Thạnh, Tân 

Phú, Đồng Nai
DSTH 2016 272392691

nhân 

viên bán 

thuốc

01/07/2017 01/07/2020

Nguyễn 

Trọng 

Dũng

1546/ĐNAI- 

ĐKKDD
30/5/2017

207 tổ 11, khu 10, 

thị trấn Tân Phú, 

Tân Phú, Đồng Nai

7. xã Phú Đông

8. xã Vĩnh Thanh

VII. Huyện Tân Phú

1. Thị Trấn Tân Phú
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1
Phạm Thị 

Hương 
1996

23, tổ 8, ấp Phú 

Lâm 4, xã Phú Sơn, 

huyện Tân Phú, 

Đồng Nai

DSTH 2017 272503697

nhân 

viên bán 

thuốc

02/8/2017

Phạm 

Ngọc 

Khải

2738/ĐNAI-

ĐKKDD
28/7/2017

2520, ấp Phú Dũng, 

xã Phú Bình,huyện 

Tân Phú, Đồng Nai

2
Bùi Thị Diễm 

Châu
1984

tổ 7, Khu 10, thị 

trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, 

Đồng Nai 

DSTH 2016 271550846

nhân 

viên bán 

thuốc

25/8/2016

Phạm 

Ngọc 

Khải

2738/ĐNAI-

ĐKKDD
28/7/2017

2520, ấp Phú Dũng, 

xã Phú Bình,huyện 

Tân Phú, Đồng Nai

3
Phạm Thị 

Ánh Nguyệt
1981

ấp Đồn Điền 2, xã 

Túc Trưng, Định 

Quán,Đồng Nai

DSTH 2016 271393270

nhân 

viên bán 

thuốc

25/8/2016

Phạm 

Ngọc 

Khải

2738/ĐNAI-

ĐKKDD
28/7/2017

2520, ấp Phú Dũng, 

xã Phú Bình,huyện 

Tân Phú, Đồng Nai

4
Nguyễn Văn 

Hoàng
1992

Thôn 3, xã Quốc 

Oai, huyện Đạ Tẻ, 

lâm Đồng

DSTH 2015 250886509

nhân 

viên bán 

thuốc

25/8/2016

Phạm 

Ngọc 

Khải

2738/ĐNAI-

ĐKKDD
28/7/2017

2520, ấp Phú Dũng, 

xã Phú Bình,huyện 

Tân Phú, Đồng Nai

5
Phan Hoàng 

Ngọc Duy
1994

Ấp Thọ Lâm 3, xã 

Phú Xuân, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

DSTH 2015 272334795

nhân 

viên bán 

thuốc

25/8/2017

Phạm 

Ngọc 

Khải

2738/ĐNAI-

ĐKKDD
28/7/2017

2520, ấp Phú Dũng, 

xã Phú Bình,huyện 

Tân Phú, Đồng Nai

6
Đinh Hoàng 

Giang
1974 Đồng Nai DSTH 2014 271212019

Bán lẻ 

Thuốc
03/12/2017

Phạm 

Ngọc 

Khải

2738/ĐNAI-

ĐKKDD
28/7/2017

2520, ấp Phú Dũng, 

xã Phú Bình,huyện 

Tân Phú, Đồng Nai

7
Trần Thị Thu 

An
1987 Đồng Nai DSTH 2014 271916398

Bán lẻ 

Thuốc
03/12/2017

Phạm 

Ngọc 

Khải

2738/ĐNAI-

ĐKKDD
28/7/2017

2520, ấp Phú Dũng, 

xã Phú Bình,huyện 

Tân Phú, Đồng Nai

2. xã Phú Bình

3. xã Phú Lâm
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1
Nguyễn Thị 

Thu Hiền
1993

ấp Phú Cường, xã 

Phú Bình, Tân Phú, 

Đồng Nai

DSTH 2017 272194655

nhân 

viên bán 

thuốc

01/07/2017 01/07/2019
Nguyễn 

Văn Đoàn

2582/ĐNAI- 

ĐKKDD
30/5/2017

2198/17 ấp Phương 

Mai, xã Phú Lâm, 

Tân Phú, Đồng Nai

2
Hồ Thị Mai 

Trinh
1993

xã Phú Bình, Tân 

Phú, Đồng Nai
DSTH 2014 272194703

nhân 

viên bán 

thuốc

01/03/2017 01/03/2019

Nguyễn 

Thị Chúc 

Quyên

2070/ĐNAI- 

ĐKKDD
22/3/2016

2188 Thanh Thọ 2, 

xã Phú Lâm, Tân 

Phú, Đồng Nai 

3
Trần Thị Tú 

Uyên
Đồng Nai DSTH 2015 261481975

Bán lẻ 

Thuốc
23/10/2017

Hoàng 

Thu Trâm

2499/ĐNAI- 

ĐKKDD
02/12/2016

2257 ấp Phương 

Lâm 2, Phú Lâm, 

Tân Phú, Đồng Nai

4
Nguyến Phạm 

Thảo Vi
Đồng Nai DSCĐ 2016 272341820

Bán lẻ 

Thuốc
23/10/2017

Hoàng 

Thu Trâm

2499/ĐNAI- 

ĐKKDD
02/12/2016

2257 ấp Phương 

Lâm 2, Phú Lâm, 

Tân Phú, Đồng Nai

1
Lê Nguyễn 

Phương Trúc
1995 Đồng Nai DSCĐ 2017 272381517

Bán lẻ 

Thuốc
10/10/2017

Nguyễn 

Thị Huyền

221/ĐNAI- 

ĐKKDD
06/09/2013

ấp 1, xã Tà lài, Tân 

Phú, Đồng Nai 

2
Lê Thị Thanh 

Tâm
1996 Đồng Nai DSCĐ 2017 272473449

Bán lẻ 

Thuốc
10/10/2017

Nguyễn 

Thị Huyền

221/ĐNAI- 

ĐKKDD
06/09/2013

ấp 1, xã Tà lài, Tân 

Phú, Đồng Nai 

1
Lê Nguyễn 

Trọng Tính
1992 Đồng Nai DSTH 2017 272258741

Thực 

hành 

bán 

thuốc

29/09/2017

Lê 

Nguyễn 

Hồng Mân

1978/ĐNAI- 

ĐKKDD
15/01/2016

ấp 3,Phú Lập, Tân 

Phú, Đồng Nai

1
Đặng Thị 

Trúc Ly
x

tổ 5, ấp 4, xã Phú 

Thịnh, Tân Phú, 

Đồng Nai

DSTH 2016 271799937

nhân 

viên bán 

thuốc

09/08/2017
Đỗ Thị 

Mỹ Nhân

378/ĐNAI- 

ĐKKDD
14/08/2015

30, tổ 1, ấp 4, Phú 

Lộc, Tân Phú, Đồng 

Nai

5. xã Phú Lập

6. xã Phú Lộc

7. xã Phú Điền

4. xã Tà Lài

Page 31



1
Trần Phương 

Thảo
x

695 ấp 4, xã Phú 

Thịnh, Tân Phú, 

Đồng Nai

DSTH 272280249

nhân 

viên bán 

thuốc

20/1/2017
Đào Thị 

Ánh Tuyết

2531/ĐNAI- 

ĐKKDD
16/1/2017

671 tổ 2, ấp 1, xã 

Phú Điền,  Tân Phú, 

Đồng Nai 

2
Trần Thị Thu 

Vân
x

242 ấp Phú Lâm 6, 

xã Phú Sơn, Tân 

Phú, Đồng Nai

DSCĐ 272303463

nhân 

viên bán 

thuốc

20/1/2017
Đào Thị 

Ánh Tuyết

2531/ĐNAI- 

ĐKKDD
16/1/2017

671 tổ 2, ấp 1, xã 

Phú Điền,  Tân Phú, 

Đồng Nai 

3
Nguyễn Đình 

Dũng
x

Số 80, tổ 11, khu 5, 

Tân Phú, Đồng Nai
DSTH 271025841

nhân 

viên bán 

thuốc

20/1/2017
Đào Thị 

Ánh Tuyết

2531/ĐNAI- 

ĐKKDD
16/1/2017

671 tổ 2, ấp 1, xã 

Phú Điền,  Tân Phú, 

Đồng Nai 

4
Nguyên Lê 

Thiên Phú
x

khu 5, Tân Phú, 

Đồng Nai
DSCĐ 272440659

nhân 

viên bán 

thuốc

20/1/2017
Đào Thị 

Ánh Tuyết

2531/ĐNAI- 

ĐKKDD
16/1/2017

671 tổ 2, ấp 1, xã 

Phú Điền,  Tân Phú, 

Đồng Nai 

1
Trần Thị 

Ngọc Xuân
1981

Ấp 2, xã Long An, 

Long Thành, Đồng 

Nai 

DSTH 2017 271409779

nhân 

viên bán 

thuốc

25/04/2017

Phạm Thị 

Mộng 

Hương

1894/ĐNAI-

ĐKKDD
01/12/2015

2281, ấp Phương 

Lâm, xã Phương 

Lâm huyện Tân Phú, 

Đồng Nai

2
Trần Thị 

Ngân
1985

676, tổ 13, khu phố 

Hiệp Đồng, thị trấn 

Định Quán, huyện 

Định Quán, Đồng 

Nai

DSTH 2017 272412415

nhân 

viên bán 

thuốc

25/04/2017

Phạm Thị 

Mộng 

Hương

1894/ĐNAI-

ĐKKDD
01/12/2015

2281, ấp Phương 

Lâm, xã Phương 

Lâm huyện Tân Phú, 

Đồng Nai

1
Lâm Quỳnh 

Anh
x

Thanh Sơn, Tân 

Phú, Đồng Nai
DSCĐ 2014 272281615

nhân 

viên bán 

thuốc

14/02/2017 14/2/2020

Vũ Thị 

Ngọc 

Quyên

2392//ĐNAI- 

ĐKKDD
12/10/2016

245 tổ 3, ấp Thanh 

Trung, Thanh Sơn, 

Tân Phú, Đồng Nai

2
Võ Thị Kim 

Qúy
x

Đakai, Đức Linh, 

Bình Thuận
DSCĐ 2016 261366095

nhân 

viên bán 

thuốc

14/02/2017 14/2/2020

Vũ Thị 

Ngọc 

Quyên

2392/ĐNAI- 

ĐKKDD
12/10/2016

245 tổ 3, ấp Thanh 

Trung, Thanh Sơn, 

Tân Phú, Đồng Nai

8. xã Phương Lâm

9. xã Thanh Sơn
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3
Nguyễn Thị 

Thùy Linh
x

Thanh Sơn, Tân 

Phú, Đồng Nai
DSTH 2017 271800793

nhân 

viên bán 

thuốc

03/04/2017

Nguyễn 

Thị Kiều 

Diễm

2386/ĐNAI- 

ĐKKDD
12/10/2016

234/3 ấp Cây Dừa, 

Thanh Sơn, Tân 

Phú, Đồng Nai

1 Hồ Vân Anh 1991

ấp Trần Hưng, 

Xuân Thạnh, Thống 

Nhất, Đồng Nai

DSTH 2013 272007198

nhân 

viên bán 

thuốc

04/01/2017

Nguyễn 

Thị Hoàng 

Yến

406/ĐNAI- 

ĐKKDD
14/8/2015

tổ 15, ấp Trần Cao 

Vân, Bàu Hàm 2, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

Đã 

có 

CC

HN

2
Hoàng Thị 

Trường An
1994

Số 119 ấp 2, Sông 

Nhạn, Cẩm Mỹ, 

Đồng Nai

DSCĐ 2015 272347273

nhân 

viên bán 

thuốc

04/01/2017

Nguyễn 

Thị Hoàng 

Yến

406/ĐNAI- 

ĐKKDD
14/8/2015

tổ 15, ấp Trần Cao 

Vân, Bàu Hàm 2, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

3
Nguyễn Thị 

Ngọc Phượng
x

Thống Nhất, Đồng 

Nai
DSTH 2017 272285856

Bán  

Thuốc
24/11/2017

Nguyễn 

Thị Hoàng 

Yến

406/ĐNAI- 

ĐKKDD
14/8/2015

tổ 15, ấp Trần Cao 

Vân, Bàu Hàm 2, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

4
Nguyễn Vũ 

Hạnh
1991

long Thành, Đồng 

Nai
DSTH 2017 272015453 26/9/2017

Nguyễn 

Như Hằng

2293/ĐNAI- 

ĐKKDD
10/8/2016

Kios số 2, chợ Dầu 

Giây, Bàu Hàm 2, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

5
Trần Thị 

Thúy
x

Thống Nhất, Đồng 

Nai
DSTH 2011 271866330

phụ bán 

thuốc
1/10/2017

Phạm Thị 

Nga
47E8007784 15/7/2016

334 tổ 8, ấp Ngô 

quyền, Bàu Hàm 2, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

1
Lê Thị Kim 

Lệ 
x

Bàu Hàm 2, Thống 

Nhất, Đồng Nai
DSTH 2016 271840900

nhân 

viên tư 

vấn 

thuốc

01/06/2017
Vũ Chí 

Thông

2416/ĐNAI- 

ĐKKDD
04/01/2013

07 Bàu Ao, Thống 

Nhất, Đồng Nai

2
Nguyễn Thị 

Bích Trâm
1995 Cẩm Mỹ, Đồng Nai Dược sĩ 2016 2723367492

Bán lẻ 

thuốc
5/11/2017

Lê Kim 

Ngọc

1362/ĐNAI- 

ĐKKDD
6/4/2015

Quầy thuốc Kim 

Ngọc

3. xã Gia Kiệm

VIII. Huyện Thống Nhất

1. xã Bàu Hàm 2

2
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1
Đỗ Thị Thùy 

Trang
1995

P2/035 Nguyễn 

Huệ, Quang Trung, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

DSCĐ 2017 272374016

nhân 

viên bán 

thuốc

21/08/2017
Nguyễn 

Thị Uyên

69/ĐNAI-

ĐKKDD
12/07/2013

66/1E Võ Dõng, Gia 

Kiệm, Thống Nhất, 

Đồng Nai

1
Nguyễn Thị 

Trà My
1994

Phong Sơn, Phong 

Điền, Thừa Thiên 

Huế

DSCĐ 2015 191828527

Cấp 

phát 

thuốc 

cho 

bệnh 

nhân

10/03/2017 31/12/2017
Lê Việt 

Phương

1305/SYT-

GPHT
18/5/2016

254/5 ấp Dốc Mơ 3, 

Gia Tân 1, Thống 

Nhất, Đồng Nai

2
Trần Thị 

Thùy Linh
1993

130/6, Tân Yên, 

Gia Tân 3, Thống 

Nhất, Đồng Nai

DSCĐ 2015 272082724

Cấp 

phát 

thuốc 

cho 

bệnh 

nhân

10/03/2017 31/12/2017
Lê Việt 

Phương

1305/SYT-

GPHT
18/5/2016

254/5 ấp Dốc Mơ 3, 

Gia Tân 1, Thống 

Nhất, Đồng Nai

3
Nguyễn Thị 

Ngọc Anh
1993

340/5, ấp Dốc Mơ 

3, Gia Tân 1, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

DSCĐ 2014 272264116

Cấp 

phát 

thuốc 

cho 

bệnh 

nhân

10/03/2017 31/12/2017
Lê Việt 

Phương

1305/SYT-

GPHT
18/5/2016

254/5 ấp Dốc Mơ 3, 

Gia Tân 1, Thống 

Nhất, Đồng Nai

1
Đinh Thị 

Thủy
1995

ấp 2B, Xuân Bắc, 

Xuân Lộc, Đồng 

Nai

DSCĐ 2016 272390980

nhân 

viên bán 

thuốc

21/04/2017
Vũ Thị 

Oanh

1841/ĐNAI- 

ĐKKDD
05/11/2015

3/1B, Đức Long, Gia 

Tân 2, Thống Nhất, 

Đồng Nai

2 Bùi Thị Hiền 1990
Hoài Đức, Lâm Hà, 

Lâm Đồng
DSTH 2015 250963908

nhân 

viên bán 

thuốc

21/04/2017
Vũ Thị 

Oanh

1841/ĐNAI- 

ĐKKDD
05/11/2015

3/1B, Đức Long, Gia 

Tân 2, Thống Nhất, 

Đồng Nai

1
Nguyễn 

Dương Khoa
1994

Trảng Bom , Đồng 

Nai
DSCĐ 2016 272332263

chuyên 

môn 

dược

1/12/2017

Trần 

Thanh 

Tâm

2236/ĐNAI- 

ĐKKDD
12/7/2016

12/N, ấp  Phúc 

Nhạc, Gia Tân 3, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

4. xã Gia Tân 1

5. xã Gia Tân 2

6. xã Gia Tân 3
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2
Trần Tuyết 

Trinh
1978

Trảng Bom , Đồng 

Nai
DSTH 2017 271259971

chuyên 

môn 

dược

1/12/2017

Trần 

Thanh 

Tâm

2236/ĐNAI- 

ĐKKDD
12/7/2016

12/N, ấp  Phúc 

Nhạc, Gia Tân 3, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

3
Trần Thị 

Hồng Thắm
1985

Trảng Bom , Đồng 

Nai
DSTH 2017 271662713

chuyên 

môn 

dược

1/12/2017

Trần 

Thanh 

Tâm

2236/ĐNAI- 

ĐKKDD
12/7/2016

12/N, ấp  Phúc 

Nhạc, Gia Tân 3, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

1
Nguyễn Thị 

Ngọc Anh
1994

Xuân Lộc, Đồng 

Nai
DSCĐ 2016 272321778

nhân 

viên bán 

thuốc

16/10/2017
Nguyễn 

Minh Tú

2796/ĐNAI- 

ĐKKDD
15/8/2017

A1/019B, Quang 

Trung, Thống Nhất, 

Đồng Nai

1
Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh
x

Xuân Thạnh, Thống 

Nhất, Đồng Nai
DSTH 2014 270832291

nhân 

viên bán 

thuốc

05/07/2017

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy

2663/ĐNAI- 

ĐKKDD
12/06/2017

443A/10 ấp Lập 

Thành, Xuân Thạnh, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

2
Ngô Thị 

Thanh
x

Bàu Hàm 2, Thống 

Nhất, Đồng Nai
DSTH 2014 272442943

nhân 

viên bán 

thuốc

05/07/2017

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy

2663/ĐNAI- 

ĐKKDD
12/06/2017

443A/10 ấp Lập 

Thành, Xuân Thạnh, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

3
Nguyễn Thị 

Đức
x

Bàu Hàm 2, Thống 

Nhất, Đồng Nai
DSCĐ 2016 271084586

nhân 

viên bán 

thuốc

05/07/2017

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy

2663/ĐNAI- 

ĐKKDD
12/06/2017

443A/10 ấp Lập 

Thành, Xuân Thạnh, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

4 Trần Thị Cậy x
Thống Nhất, Đồng 

Nai
DSTH 2017 272374704

Thực 

hành 

chuyên 

môn 

dược

13/11/2017
Trần Thị 

Tin

2428/ĐNAI- 

ĐKKDD
7/2016

ấp 94, Xuân Thạnh, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

5
Nguyễn Văn 

Viện
x

Thống Nhất, Đồng 

Nai
DSTH 2017 271995271

Thực 

hành 

chuyên 

môn 

dược

13/11/2017
Trần Thị 

Tin

2428/ĐNAI- 

ĐKKDD
7/2016

ấp 94, Xuân Thạnh, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

7. xã Quang Trung

8. xã Xuân Thạnh
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6
Phan Thị Như 

Ý
x Bình định DSTH 2017 211764867

nhân 

viên bán 

thuốc

7/11/2017

Hoàng Thị 

Huyền 

Trang

2137/ĐNAI- 

ĐKKDD
27/4/2016

40/1, tổ 1, ấp Lập 

Thành, Xuân Thạnh, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

7
Vũ Mộng 

Như Quỳnh
1996

Thống Nhất, Đồng 

Nai
DSTH 2016 272528679 27/9/2017

Trần Thị 

Diệu 

Hồng

772/ĐNAI- 

ĐKKDD
18/6/2014

440D/10, ấp Lập 

Thành, Xuân Thạnh, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

1
Nguyễn Thị 

Kim Dung
1995

Đồng Kim, Gia 

Kiệm,Thống Nhất, 

Đồng Nai

DSTH 2016 272363326

nhân 

viên bán 

thuốc

01/06/2017 01/01/2018
Lê Thị 

Ngọc Ánh

2316/ĐNAI- 

ĐKKDD
24/8/2016

Khu 3 ấp Xuân 

Thiện, Xã Xuân 

Thiện, Thống Nhất, 

Đồng Nai

2
Phạm Thị 

Thạnh Vi
x

Thống Nhất, Đồng 

Nai
DSTH 2017 272194298 10/12/2017

Nguyễn 

Thị Như 

Ngọc

692/ĐNAI- 

ĐKKDD
30/5/2014

ấp Tín Nghĩa, Xã 

Xuân Thiện, Thống 

Nhất, Đồng Nai

1
Nguyễn Thị 

Nhung
x

Giao Thịnh, giao 

Thủy, Nam Định
DSTH 2013 36191002608

Bán 

thuốc
09/08/2017

Trần Đoàn 

Thu Thảo

1021/ĐNAI-

ĐKKDT
15/11/2016

Khu phố 1, thị Trấn 

trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, đồng 

Nai

2 Lê Thị Trang 1996 Quảng Nam DSTH 2017 205888214

nhân 

viên bán 

thuốc

30/10/2017

Lê Thị 

Thanh 

Thúy

413/ĐNAI-

ĐKKDT
2/1/2014

238, KP5, thị Trấn 

trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, đồng 

Nai

3
Vương Đình 

Trung
1973 Nghệ An DSTH 2017 182039771

Bán lẻ 

Thuốc 
23/10/2017

Thái Thị 

Thủy

2183/ĐNAI-

ĐKKDD
6/6/2016

77, KP5, thị Trấn 

trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, đồng 

Nai

4
Nguyễn Thị 

Bích Huệ
1981

trảng Bom , Đồng 

Nai
DSTH 2017 272365685

Bán lẻ 

Thuốc 
23/10/2017

Thái Thị 

Thủy

2183/ĐNAI-

ĐKKDD
6/6/2016

77, KP5, thị Trấn 

trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, đồng 

Nai

9. xã Xuân Thiện

IX. Huyện Trảng Bom

1. Thị Trấn Trảng Bom

Page 36



5
Trịnh Văn 

Hưng
1979

trảng Bom , Đồng 

Nai
DSTH 2017 272559953

Bán lẻ 

Thuốc 
23/10/2017

Thái Thị 

Thủy

2183/ĐNAI-

ĐKKDD
6/6/2016

77, KP5, thị Trấn 

trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, đồng 

Nai

6 Mai Thị Thu 1979
trảng Bom , Đồng 

Nai
DSTH 2017 271537517

Bán lẻ 

Thuốc 
23/10/2017

Thái Thị 

Thủy

2183/ĐNAI-

ĐKKDD
6/6/2016

77, KP5, thị Trấn 

trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, đồng 

Nai

7
Thái Công 

Thuận
1983

Thống Nhất, Đồng 

Nai
DSTH 2017 271503649

Bán lẻ 

Thuốc 
23/10/2017

Thái Thị 

Thủy

2183/ĐNAI-

ĐKKDD
6/6/2016

77, KP5, thị Trấn 

trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, đồng 

Nai

1
Lương Thị 

Diệu Thư
1987

Hưng Bình, Hưng 

Thịnh, Trảng Bom, 

Đồng Nai

DSTH 2016 271706596

Thực 

tập các 

công 

việc 

trong 

quầy 

thuốc

20/6/2017

Lương 

Quang 

Trữu

649/ĐNAI- 

ĐKKDD
12/05/2014

Chợ Bàu Hàm, xã 

Bàu Hàm, Trảng 

Bom, Đồng Nai

1 Nguyễn Ý Vi 1995
Bắc Hòa, Bắc Sơn, 

Trảng Bom
DSCĐ 2016 272505662

Phụ bán 

thuốc
10/02/2017

Trần Thôn 

Nữ

556/ĐNAI- 

ĐKKDD
24/03/2014

Trà Cổ, Bình Minh, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

2
Nguyễn Trần 

Hoàng Anh
1996 Tân Phú, Đồng Nai DSCĐ 2017 272571486

Bán lẻ 

thuốc 6/11/2017
Trần Thôn 

Nữ

556/ĐNAI- 

ĐKKDD
24/03/2014

Trà Cổ, Bình Minh, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

3
Trần Tuyết 

Vi
1997

Trà Cổ, Bình Minh, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

DSTH 2017 272560818

Bán lẻ 

thuốc 6/11/2017
Trần Thôn 

Nữ

556/ĐNAI- 

ĐKKDD
24/03/2014

Trà Cổ, Bình Minh, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

1
Đinh Thị Thu 

Hoàn
x

Tổ 7, KP3, Vĩnh 

An, Vĩnh Cửu 

Đồng Nai

DSTH 2014 272277130

Nhân 

viên bán 

thuốc

13/01/2017
Phạm 

Ngọc Tân

2208/ĐNAI- 

ĐKKDD
16/06/2016

140C, ấp Sông Mây, 

Xã Bắc Sơn, Trảng 

Bom, Đồng Nai

2
Lê Hoàng 

Anh
1992 Đồng Nai DSTH 2017 341673991 29/9/2017

Đinh Thị 

Thanh 

Tuyền

2746/ĐNAI-

ĐKKDD
28/7/2017

Tây Lạc, An Chu, 

Xã Bắc Sơn, Trảng 

Bom, Đồng Nai

2. Xã Bàu Hàm

3. Xã Bình Minh

4. Xã Bắc Sơn
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3
Đỗ Thị Thu 

Mến
1993 Đồng Nai DSTH 2015 272251275 29/9/2017

Đinh Thị 

Thanh 

Tuyền

2746/ĐNAI-

ĐKKDD
28/7/2017

Tây Lạc, An Chu, 

Xã Bắc Sơn, Trảng 

Bom, Đồng Nai

4
Bùi Trí 

Thành
x

Trảng Bom , Đồng 

Nai
DSCĐ 2016 250977924

Bán lẻ 

Thuốc
29/10/2017

Bùi Thị 

Thanh 

Ngà

833/ĐNAI-

ĐKKDD
19/8/2014

ấp Sông Mây, Xã 

Bắc Sơn, Trảng 

Bom, Đồng Nai

5
Trịnh Thị 

Mai
x nghệ An DSTH 2017 187354796

nhân 

viên bán 

thuốc

9/11/2017
Hoàng Thị 

Nhung
2947 23/10/2017

Thôn Tây Lạc, An 

Chu, Xã Bắc Sơn, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

6
Hoàng Thị 

Huyền
x Đak lak DSTH 2017 241649766

nhân 

viên bán 

thuốc

9/11/2017
Hoàng Thị 

Nhung
2947 23/10/2017

Thôn Tây Lạc, An 

Chu, Xã Bắc Sơn, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

7
Nguyễn Thị 

Phương Trinh
x

Trảng Bom , Đồng 

Nai
DSCĐ 2017 271814393

Bán lẻ 

Thuốc 
10/11/2017

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Uyên

1052/ĐNAI-

ĐKKDT
18/11/2014

Bù Chu, Xã Bắc 

Sơn, Trảng Bom, 

Đồng Nai

1
Chắng Cắm 

Lìn
1987

Tân Thành, Thành 

Bình, Trảng Bom, 

Đồng Nai

DSTH 2014 271742174

nhân 

viên bán 

thuốc

10/07/2017 01/07/2019
Chắng 

Nhật Lìn

03/ĐNAI- 

ĐKKDD
12/07/2013

ấpTân Lập1, xã Cây 

Gáo, Trảng Bom, 

Đồng Nai

2
Trần Thị 

Kiều Loan
1992

Phú Lợi, Phú Hòa 

Đông, Củ Chi TP 

HCM

DSTH 2014 24730632
phụ bán 

thuốc
03/07/2017 03/07/2019

Đỗ Thị 

Tuyết

558/ĐNAI- 

ĐKKDD
24/03/2014

ấpTân Lập1, xã Cây 

Gáo, Trảng Bom, 

Đồng Nai

1
Bạch Vũ 

Thúy Nhi
x

Ấp Bảo vệ, xã 

Giang Điền, Trảng 

Bom, Đồng Nai

DSTH 2015 272126447

nhân 

viên bán 

thuốc

21/06/2017 21/12/2018
Trương 

Thị Hòa
47J8005708

363, ấp Bảo vệ, xã 

Giang Điền, trảng 

Bom, Đồng Nai

1
Nguyễn Thị 

Mỹ Kim
1992

246 Bắc Hòa, Bắc 

Sơn, Trảng Bom, 

Đồng Nai

DSCĐ 2013 272092984

nhân 

viên bán 

thuốc

01/01/2017 31/12/2018

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dung

1374/ĐNAI- 

ĐKKDD
06/04/2015

2358 quốc lộ 1, Xã 

Hố Nai 3, Trảng 

Bom, Đồng Nai

2
Nguyễn Thị 

Mỹ Huyền
x

01/10 KP9, phường 

Tân Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai

DSTH 2016 272548431

nhân 

viên bán 

thuốc

15/3/2017
Phan Thị 

Năm Hậu

221/CNĐ 

ĐKKDT
24/05/2012

Số 235 ấp Thái Hòa, 

Hố Nai 3,Trảng 

Bom, Đồng Nai

5. Xã Cây Gáo

6. Xã Giang Điền

7. Xã Hố Nai 3
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3
Nguyễn 

Quỳnh Anh
x

Phường Đậu Liêu, 

Thị Xã Hà Tỉnh
DSTH 2016 184237470

nhân 

viên bán 

thuốc

15/3/2017
Phan Thị 

Năm Hậu

221/CNĐ 

ĐKKDT
24/05/2012

Số 235 ấp Thái Hòa, 

Hố Nai 3,Trảng 

Bom, Đồng Nai

4
Nguyễn Thị 

Kim Chi
1995

ấp 2  xã Thanh Sơn, 

Định Quán, Đồng 

Nai

DSCĐ 2016 272305908

nhân 

viên bán 

thuốc

01/04/2017 01/04/2019

Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân

1814/ĐNAI- 

ĐKKDD
24/08/2016

Số 2368 ấp Thanh 

Hóa, xã Hố Nai 3, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

5 Đỗ Thị Bích 1979

KP5, Vĩnh An, 

Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai

DSTH 2011 271377959

nhân 

viên bán 

thuốc

01/04/2017 01/04/2019

Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân

1814/ĐNAI- 

ĐKKDD
24/08/2016

Số 2368 ấp Thanh 

Hóa, xã Hố Nai 3, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

6
Ngô Thị 

Luyến
1981

Xã Thái Thịnh, 

Thái Thụy, Thái 

Bình

DSTH 2009 151374813

nhân 

viên bán 

thuốc

01/04/2017 01/04/2019

Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân

1814/ĐNAI- 

ĐKKDD
24/08/2016

Số 2368 ấp Thanh 

Hóa, xã Hố Nai 3, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

7
Nguyễn Quốc 

Huy
x

73A/5 KP 9, 

phường Tân Biên, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

DSTH 2016 271817782

nhân 

viên bán 

thuốc

01/04/2017
Phạm Thị 

Cẩm Vân

1690/ĐNAI- 

ĐKKDD
30/5/2017

Ấp Thái Hòa, xã Hố 

Nai 3, Trảng Bom, 

Đồng Nai

8
Trần Thị ánh 

Nguyệt
1994

100E/5 Tổ 21, Kp4, 

phường Tân Hòa,  

Biên Hòa, Đồng 

Nai

DSTH 2016 272327553
Bán lẻ 

Thuốc
01/07/2017

Dương Kỳ 

Minh Thư

2417/ĐNAI- 

ĐKKDD
12/06/2017

108/4 D, đường Chợ 

Chiều ấp Thanh 

Hóa, xã Hố Nai 3, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

9
Đoàn Thị 

Lam
x

Xóm điện lực, xã 

Kỳ Sơn, huyện Tân 

Kỳ, tỉnh Nghệ An

DSTH 2014 187311497

nhân 

viên bán 

thuốc

19/07/2017 19/07/2020
Đoàn Thị 

Nhân

2408/ĐNAI-

ĐKKDD
12/10/2016

109/4K, ấp II Thanh 

Hóa, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, 

tình Đồng Nai

10
Nguyễn Thị 

Tuyết Hằng
1995 Bình Thuận DSCĐ 2016 261303288

Bán lẻ 

Thuốc
01/12/2017

Hoàng Thị 

Huuỳnh 

Liên

2974/ĐNAI- 

ĐKKDD
31/10/2017

ấp Thanh Hóa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tình 

Đồng Nai

11
Trương Thị 

Tường Vi
1990 Bình Định DSTH 2017 215161685

Bán lẻ 

Thuốc
01/12/2017

Hoàng Thị 

Huuỳnh 

Liên

2974/ĐNAI- 

ĐKKDD
31/10/2017

109/4K, ấp II Thanh 

Hóa, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, 

tình Đồng Nai
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12
Nông Thị Tú 

Hoài
1994 Đồng Nai DSCĐ 2015 272371282

Cấp 

phát 

thuốc 

theo toa

2/12/2017

Nguyễn 

Thị Mai 

Trâm

2978/ĐNAI- 

ĐKKDD
31/10/2017

2392 đường Quốc lộ 

1A, ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tình 

Đồng Nai

13
Nguyễn Thị 

Ngọc Nhi
1994 Đồng Nai DSCĐ 2016 272394771

Cấp 

phát 

thuốc 

theo toa

2/12/2017

Nguyễn 

Thị Mai 

Trâm

2978/ĐNAI- 

ĐKKDD
31/10/2017

2392 đường Quốc lộ 

1A, ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tình 

Đồng Nai

14
Nguyễn Thị 

Mai
1995 Đăk Nông DSCĐ 2017 245275386

Bán  

Thuốc
30/10/2017

Nguyễn 

Thị Hiền
45

ấp Ngũ Phúc, xã Hố 

Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tình Đồng Nai

15
Nguyễn Thị 

Kim Liên
1995

Long Thành, Đồng 

Nai
DSCĐ 2017 272541201

Thực 

hành 

chuyên 

môn 

dược

4/10/2017

Nguyễn 

Thị Ánh 

Hường

861/ĐNAI-

ĐKKDD
23/4/2015

74, Đông Hải 2, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tình 

Đồng Nai

1
Phạm Thị 

Cẩm Tú
1995

Hòa Bình, Đông 

Hòa, Trảng Bom
DSTH 2016 272411146

nhân 

viên bán 

thuốc

01/06/2017 01/06/2020
Vũ Thị 

Thu Thùy

2033/ĐNAI- 

ĐKKDD
23/2/2016

Hưng Bình, Hưng 

Thịnh, Trảng Bom, 

Đồng Nai

1
Đào Quang 

Nam
x

Nam Cát Tiên, Tân 

Phú, Đồng Nai
DSCĐ 2016 272424141

Phụ bán 

thuốc
02/04/2017

Phan Thị 

Dung

2124//ĐNAI- 

ĐKKDD
27/4/2016

ấp Quảng Hòa, xã 

Quảng Tiến, Trảng 

Bom, Đồng Nai

2 Lê Thị Hiền 1992 Thanh Hóa DSTH 2012 013102596
Bán lẻ 

Thuốc
21/11/2017

Phạm Thị 

Hồng 

Hạnh

2448/ĐNAI-

ĐKKDD
15/11/2016

1532, Quảng Biên,  

xã Quảng Tiến, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

1
Dịp Lương 

Hiền
x

Sông Trầu, Trảng 

Bom, Đồng Nai
DSTH 2015 271226860

nhân 

viên bán 

thuốc

27/02/2017
Nguyễn 

Chí Long

601/ĐNAI- 

ĐKKDD
04/04/2014

47 tổ 2, ấp 3,Sông 

Trầu, Trảng Bom, 

Đồng Nai

8. Xã Hưng Thịnh

9. Xã Quảng Tiến

10. Xã Sông Trầu
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2
Cao Minh 

Đức
x Tây Ninh DSTH 2017 072085001

Bán lẻ 

Thuốc
15/8/2017

Đỗ Thị 

Kim 

Hương

850/ĐNAI- 

ĐKKDD
28/8/2014

70B, tổ 2, ấp 1, xã 

Sông Trầu, Trảng 

Bom, Đồng Nai

3
Đỗ Thị Thanh 

Bình
x

Trảng Bom , Đồng 

Nai
DSTH 2017 272240149

Thực 

hành 

chuyên 

môn 

dược

8/12/2017
Đỗ Thị 

Minh Hòa

1168/ĐNAI- 

ĐKKDD
25/12/2014

47, tổ 2, ấp 6, xã 

Sông Trầu, Trảng 

Bom, Đồng Nai

1
Nông Thị 

Quyết
x 

Hưng Long, Hưng 

Thịnh, Trảng Bom, 

Đồng Nai

DSTH 2015 272241531

nhân 

viên bán 

thuốc

15/2/2017
Phan Vĩnh 

Lộc

1548/ĐNAI- 

ĐKKDD
10/06/2015

Khu 3, ấp Lộc Hòa, 

xã Tây Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai

2 Phan Thị Hoa x Đồng Nai DSCĐ 2017 272372921 26/9/2017
Trần Kim 

Ngân

2556/ĐNAI- 

ĐKKDD
16/1/2017

52B/3, ấp Nhân 

Hòa, xã Tây Hòa, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

3
Đặng Quang 

Hòa
x Đồng Nai DSTH 2017 272695708

Bán lẻ 

Thuốc
25/9/2017

Tô Thị 

Phượng

703/ĐNAI- 

ĐKKDD
30/5/2014

79/2, ấp Lộc Hòa, xã 

Tây Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai

4 Tô Xuân Bảo x Đồng Nai DSTH 2017 183886029
Bán lẻ 

Thuốc
25/9/2017

Tô Thị 

Phượng

703/ĐNAI- 

ĐKKDD
30/5/2014

79/2, ấp Lộc Hòa, xã 

Tây Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai

5
Trần Thị 

Quỳnh Anh
x Đồng Nai DSTH 2017 184258476

Bán lẻ 

Thuốc
25/9/2017

Tô Thị 

Phượng

703/ĐNAI- 

ĐKKDD
30/5/2014

79/2, ấp Lộc Hòa, xã 

Tây Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai

6
Mai Đình 

Huỳnh
x Kon Tum DSCĐ 2017 233161448

bán 

hàng
20/10/2017

Phạm 

Quang 

Triều

2212/ĐNAI- 

ĐKKDD
16/6/2016

134/34, ấp Lộc Hòa, 

xã Tây Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai

1
Huỳnh Chính 

Trực
1990

103/05 Trường An, 

Thanh Bình, Trảng 

Bom, Đồng Nai

DSTH 2016 312042637

nhân 

viên bán 

thuốc

28/3/2017 28/03/2019
Phạm Thị 

Thúy

2331/ĐNAI- 

ĐKKDD
29/11/2012

103/05 Trường An, 

Thanh Bình, Trảng 

Bom, Đồng Nai

13. Xã Trung Hòa

11. Xã Tây Hòa

12. Xã Thanh Bình
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1
Vũ Thị Kiều 

Vân
x DSTH DSTH 01/02/2017 01/02/2019

Huỳnh 

Thị Kim 

Phụng

6/1/2 ấp Bàu Cá, xã 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai

2
Trần Thị 

Diễm
x DSTH DSTH 01/02/2017 01/02/2019

Huỳnh 

Thị Kim 

Phụng

6/1/2 ấp Bàu Cá, xã 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai

3
Trần Thị 

Diễm
1994

Phong Sơn, Phong 

Điền, Thừa Thiên 

Huế

DSCĐ 2015 191828529

Cấp 

phát 

thuốc 

cho 

bệnh 

nhân

10/03/2017 27/03/2019

Nguyễn 

Quang 

Sáng

1431/SYT- 

GPHĐ
23/1/2017

6/1/2 ấp Bàu Cá, xã 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai

4
Phạm Thị 

Hương 
x

Huyện Thanh 

Chương, Nghệ An
DSTH 2011 281183115

nhân 

viên bán 

thuốc

27/2/2017 27/2/2019

Võ Thị 

Hoài 

Hương

2365/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/9/2016

ẤP An Bình,  xã 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai

5
Nguyễn Mai 

Thảo
1995

Trảng Bom , Đồng 

Nai
DSTH 2016 272410937

Bán  

Thuốc
21/12/2017

Phạm Thị 

Thùy 

Ngân

943 15/10/2014

115/4/2, Ấp An 

Bình,  xã Trung 

Hòa, Trảng Bom, 

Đồng Nai

6
Nguyễn Thị 

Hòa
1986 Bình Dương DSTH 2009 241010156

Cấp 

phát 

thuốc 

7/9/2017

Nguyễn 

Quang 

Sáng

1431/SYT- 

GPHĐ
23/1/2017

6/1/2 ấp Bàu Cá, xã 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai

7
Phan Thị 

Thùy Trâm
1984

Trảng Bom , Đồng 

Nai
DSTH 2017 271567324

Bán  

Thuốc
18/9/2017

Nguyễn 

Hữu 

Quỳnh 

Trang

325/ĐNAI- 

ĐKKDD
5/11/2013

Khu 3, ấp An bình, 

xã Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai

1
Nguyễn Thị 

Tùng
x

Trảng Bom , Đồng 

Nai
DSTH 2010 270795604

nhân 

viên bán 

hàng

1//11/2017

Nguyễn 

Thị Kim 

Lý

830/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/8/2014

Ấp tân Phát, xã Đồi 

61, Trảng Bom, 

Đồng Nai

X. Huyện Vĩnh Cửu

1. TT Vĩnh An

14. Xã Đồi 61

PKĐ

K  

Hoàn

g 

Dũng
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1
Lê Thị Kiều 

Oanh
1991  Đồng Nai DSCĐ 2017 272220375

Bán lẻ 

thuốc 
08/11/2017

Cao 

Quỳnh 

Nga

215/ĐNAI- 

ĐKKDD
06/09/2013

Tổ 1, PK5, TT. Vĩnh 

An, Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai

1
Nguyễn Thị 

Hằng
x Hà Tỉnh DSTH 2016 184212565

nhân 

viên bán 

thuốc

01/06/2017

Nguyễn 

Thị Thu 

Dung

2269/ĐNAI- 

ĐKKDD
27/7/2016

ấp 5, xã Thạnh Phú, 

Vĩnh Cửu, Đồng Nai

2
Đặng Hùng 

Tuấn
1990

Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai
DSTH 2015 272067239

nhân 

viên bán 

thuốc

23/6/2017
Hoàng Thị 

Phúc

1238/ĐNAI- 

ĐKKDD
04/02/2015

2058 E, ấp 5, xã 

Thạnh Phú, Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai

3
Hồ Ngọc 

Thanh Vân
1995

18/48, Dương Bạch 

Mai, KP1, phường 

Tân Mai, Biên Hòa, 

ĐN

DSCĐ 2017 272480720
Bán lẻ 

thuốc 
17/8/2017

Trần Thị 

Ngọc

Quầy thuốc  

1588

ấp 5, xã Thạnh Phú, 

Vĩnh Cửu, Đồng Nai

4
Chu Thị 

Hồng
1991 Đồng Nai DSTH 2010 272059649

Bán lẻ 

thuốc 
21/11/2017

Tiêu Thị 

Nhi 

2962/ĐNAI- 

ĐKKDD
31/10/2017

ấp 5, xã Thạnh Phú, 

Vĩnh Cửu, Đồng Nai

1
Bùi Thị Thùy 

Linh
1996 Thái Bình DSTH 2016 152227295

nhân 

viên bán 

thuốc

26/6/2017
Nguyễn 

Thị Minh

1371/ĐNAI- 

ĐKKDD
06/04/2015

ấp Ông Hường, 

Thiện Tân, Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai

2
Nguyễn Thị 

Kim Nhung
1983

Biên Hòa, Đồng 

Nai
DSTH 2015 271498413

Bán 

thuốc
9/8/2017

Nguyễn 

Vũ Ngọc 

Thảo

2592/ĐNAI-

ĐKKDD
30/5/2017

Ấp Vàm, xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai

3
Nguyễn Vũ 

Huyền Trang
1992

Biên Hòa, Đồng 

Nai
DSCĐ 2013 272189150

Bán 

thuốc
9/8/2017

Nguyễn 

Vũ Ngọc 

Thảo

2592/ĐNAI-

ĐKKDD
30/5/2017

Ấp Vàm, xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai

4
Nguyễn Tuấn 

Anh
Đồng Nai DSTH 2017 250619170 13/10/2017

Đào Thị 

Mừng

Ấp 6-7 ,  xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai

2. Xã Thạnh Phú

3. Xã Thiện Tân
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5
Phạm Thị 

Ngọc Thủy
Đồng Nai DSTH 2017 272271720 13/10/2017

Đào Thị 

Mừng

Ấp 6-7 ,  xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai

1
Trương Thị 

Ánh Ngọc 
1987 Đồng Nai DSTH 2016 271727689

nhân 

viên bán 

thuốc

22/11/2017

Nguyễn 

Thị thu 

Hằng

1030/ĐNAI-

ĐKKDD
31/10/2017

Ấp Bình Chánh, xã 

Phú Lý,  huyện Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai

2
Trần Nguyễn 

Như Quỳnh
1987 Đồng Nai DSTH 2016 271686720

nhân 

viên bán 

thuốc

22/11/2017

Nguyễn 

Thị thu 

Hằng

1030/ĐNAI-

ĐKKDD
31/10/2017

Ấp Bình Chánh, xã 

Phú Lý,  huyện Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai

1
Phạm Thị 

Hiền
1995

Mã Đà, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai
DSCĐ 2016 272353052

nhân 

viên bán 

thuốc

20/2/2017 20/2/2019
Trần Thị 

Ngân

2260/ĐNAI- 

ĐKKDD
27/7/2016

ấp 3, Vĩnh Tân, 

Vĩnh Cửu, Đồng Nai

2
Nguyễn Thị 

Cẩm Hồng
x

Ấp 3, xã Vĩnh 

Tân,Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai 

DSTH 2010 271753851

nhân 

viên bán 

thuốc

24/8/2017

Nguyễn 

Trung 

Thành

Quầy thuốc 

Thiên Bảo
14/8/2015

ấp 3, Vĩnh Tân, 

Vĩnh Cửu, Đồng Nai

1
Nguyễn 

Thanh Thảo
x

Tân Triều, Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai
DSTH 2013 271388711

Sắp xếp 

và ra lẻ 

thuốc

18/8/2017
Phạm Thị 

Hồng Nga

341/ĐNAI- 

ĐKKDD
29/11/2013

114/768, ấp Bình 

Phước, xã Tân Bình, 

Vĩnh Cửu, Đồng Nai

1
Phạm Văn 

Long
1985

Ấp Cây Da, xã 

Bình Lộc, Thị ã 

Long Khánh, Đồng 

Nai

DSTH 2014 271596324

nhân 

viên bán 

thuốc

02/8/2017
Nguyễn 

Thị Trọng

2698/ĐNAI-

ĐKKDD
10/7/2017

494, Hùng Vương 2, 

TT Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, Đồng Nai

1. Thị Trấn Gia Ray

4. Xã Phú Lý

5. Xã Vĩnh Tân

6. Xã Tân Bình

XI. Huyện Xuân Lộc
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2
Phan Thị 

Sinh
x

ấp Nam Hà, xã 

Xuân Bảo, Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai

DSTH 2014 271238902

nhân 

viên bán 

thuốc

20/1/2017
Phan Thị 

Sương

2518/ĐNAI- 

ĐKKDD
26/12/2016

414 Trần Phú khu 3, 

Xuân Lộc, Đồng Nai

3
Phan Phi 

Hùng
1992

P. Xuân An, TX 

Long Khánh, ĐN
DSTH 2017 272352434

Bán lẻ 

Thuốc
15/7/2017

Võ Thị Lê 

Dung

459/ĐNAI- 

ĐKKDD
21/1/2014

287, Hùng Vương, 

K1, TT Gia Ray, 

Xuân Lộc, ĐN

4
Trần Quốc 

Việt
1994

Khu 4, TT Gia Ray, 

Xuân Lộc, ĐN
DSTH 2017 272459785

Bán lẻ 

Thuốc
15/7/2017

Võ Thị Lê 

Dung

459/ĐNAI- 

ĐKKDD
21/1/2014

287, Hùng Vương, 

K1, TT Gia Ray, 

Xuân Lộc, ĐN

5
Võ Thị 

Khánh Duyên
1993

ấp 4, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn Trạch, 

ĐN

DSCĐ 2015 272138792
Bán lẻ 

Thuốc
15/7/2017

Võ Thị Lê 

Dung

459/ĐNAI- 

ĐKKDD
21/1/2014

287, Hùng Vương, 

K1, TT Gia Ray, 

Xuân Lộc, ĐN

6
Nguyễn Thị 

Lộc
1993

Khu 3, TT Gia Ray, 

Xuân Lộc, ĐN
DSTH 2015 272321155

Bán  

Thuốc
01/6/2017

Nguyễn 

Thị Miền

283/ĐNAI- 

ĐKKDD
21/10/2013

Khu 6, TT Gia Ray, 

Xuân Lộc, ĐN

1
Nguyễn Thị 

Ngọc Lan
1959

Ấp Bảo Định, xã 

Xuân Định, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

DSTH 2017 270563686

nhân 

viên bán 

thuốc

15/07/2017 15/07/2019

Nguyễn 

Quốc 

Tuấn

315/ĐNAI-

ĐKKDD
05/11/2013

Số 3933 Ấp Bảo 

Định, xã Xuân Định, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

2
Nguyễn Thị 

Trúc
1975

Ấp Bưng Cần, xã 

Bảo Hòa, Xuân 

Lộc, ĐN

DSTH 2017 272670984
Bán lẻ 

Thuốc
07/9/2017

Mai Thị 

Huệ

749/ĐNAI-

ĐKKDD
01/7/2014

Ấp Bảo Định, xã 

Xuân Định, Xuân 

Lộc, ĐN

1
Vũ Thị Hồng 

Yến
1985 Đồng Nai DSTH 2017 271923494

Bán lẻ 

Thuốc
25/09/2017

Nguyễn 

thị Kim 

Ngân

2852/ĐNAI-

ĐKKDD
12/09/2017

3647 quốc lộ 1A, ấp 

Hòa bình, xã Bảo 

Hòa, Xuân Lộc , 

Đồng Nai

2. Xã Xuân Định

3. Xã Bảo Hòa
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1
Đỗ văn 

Thanh
1982 Đồng Nai DSTH 2014 271485162

Bán lẻ 

Thuốc
15/09/2017

Trần thị 

Thu Yến

2451//ĐNAI-

ĐKKDD
15/11/2016

1783 ấp 4B, Xã 

Xuân Bắc,  Xuân 

Lộc , Đồng Nai

2
Hoàng Thị 

Loan
1992 Đồng Nai DSTH 2016 272083483

Bán lẻ 

Thuốc
15/09/2017

Trần thị 

Thu Yến

2451//ĐNAI-

ĐKKDD
15/11/2016

1783 ấp 4B, Xã 

Xuân Bắc,  Xuân 

Lộc , Đồng Nai

3
Đoàn Thị 

Huệ
1991 Đồng Nai DSTH 2013 271986755

Bán lẻ 

Thuốc
15/09/2017

Trần thị 

Thu Yến

2451//ĐNAI-

ĐKKDD
15/11/2016

1783 ấp 4B, Xã 

Xuân Bắc,  Xuân 

Lộc , Đồng Nai

4
Cao Nguyễn 

Tú Nguyên
1989 Đồng Nai DSTH 2014 272204243

Bán lẻ 

Thuốc
15/09/2017

Trần thị 

Thu Yến

2451//ĐNAI-

ĐKKDD
15/11/2016

1783 ấp 4B, Xã 

Xuân Bắc,  Xuân 

Lộc , Đồng Nai

1
Nguyễn lê 

Thị hoàng Ty
1995 Đồng Nai DSTH 2015 272407042 26/10/2017

Vũ thị mai 

Phương

2831/ĐNAI-

ĐKKDD
05/09/2017

Tổ 2 , ấp 7, Xuân 

Tâm, Xuân Lộc , 

Đồng Nai

2
Trần Thị Thu 

Phương
1996 Đồng Nai DSTH 2016 272458781 26/10/2017

Vũ thị mai 

Phương

2831/ĐNAI-

ĐKKDD
05/09/2017

Tổ 2 , ấp 7, Xuân 

Tâm, Xuân Lộc , 

Đồng Nai

3
Lê thành 

Danh
1993 Đồng Nai DSTH 2014 272249304 26/10/2017

Vũ thị mai 

Phương

2831/ĐNAI-

ĐKKDD
05/09/2017

Tổ 2 , ấp 7, Xuân 

Tâm, Xuân Lộc , 

Đồng Nai

1
Đinh Quang 

Vĩnh
1962 Xuân Lộc DSTH 2017 271851026

Bán lẻ 

Thuốc
01/07/2017 07/01/2019

Vũ Thị 

Tường Vi

652/ĐNAI- 

ĐKKDD
15/11/2016

ấp Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, Xuân 

Lộc, Đồng Nai

2 Trần Chánh 1968 Xuân Lộc DSTH 2017 217900798
Bán lẻ 

Thuốc
01/07/2017 07/01/2019

Vũ Thị 

Tường Vi

652/ĐNAI- 

ĐKKDD
15/11/2016

ấp Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, Xuân 

Lộc, Đồng Nai

4. Xã Xuân Bắc

5. Xã Xuân Tâm

6. Xã Xuân Hiệp
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3
Phạm Thị 

Hòe
1985 Xuân Lộc DSTH 2017 272818770

Bán lẻ 

Thuốc
01/07/2017 07/01/2019

Vũ Thị 

Tường Vi

652/ĐNAI- 

ĐKKDD
15/11/2016

ấp Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, Xuân 

Lộc, Đồng Nai

4
Nguyễn Ngọc 

Tuyết Nhi
Thủ Đức, TPHCM DSTH 2017 024982686

Bán lẻ 

Thuốc
08/11/2017

Nguyễn 

Ngọc 

Tuyết 

Trang

481/ĐNAI- 

ĐKKDD
17/02/2014

2590 Tân Tiến, 

Xuân Hiệp, Xuân 

Lộc, Đồng Nai

1
Nguyên Phạm 

Thanh Thúy
x

TDP 4, TT Ma đa 

goui Đa Huoai, 

Lâm Đồng

DSTH 2012 250898698

bán và 

tư vấn 

thuốc

27/4/2017 27/4/2019
Trần Minh 

Trí

317/ĐNAI- 

ĐKKDD
05/11/2013

ấp Bùi Tân, xã Xuân 

Phú, Xuân Lộc, 

Đồng Nai

2
Nguyễn Thị 

Hồng
x

xã Xuân Phú, Xuân 

Lộc, Đồng Nai
DSTH 2016 272134488

bào chế 

bảo 

quản 

dược 

liệu

20/3/2017

Nguyễn 

Quang 

Bảy

07/ SYT- 

GPHĐ
22/8/2013

xã Xuân Phú, Xuân 

Lộc, Đồng Nai

3
Đinh Thị 

Hồng Oanh
1977

Ấp Việt Kiều, Suối 

Cát, Xuân Lộc, ĐN
DSTH 2017 272556791

Bán lẻ 

Thuốc
06/9/2017

Nguyễn 

Thị Minh 

Hiếu

1368/ĐNAI- 

ĐKKDD
6/4/2015

ấp Bình Xuân 1, xã 

Xuân Phú, Xuân 

Lộc, Đồng Nai

4
Nguyễn Thị 

Ngọc Hường
1994

Suối Nhát, Xuân 

Đông, Cẩm Mỹ, 

ĐN

DSTH 2014 272367984
Bán 

Thuốc
06/01/2017

Nguyễn 

Thị Minh 

Hiếu

1368/ĐNAI- 

ĐKKDD
6/4/2015

2847 ấp Bình Xuân 

1, xã Xuân Phú, 

Xuân Lộc, Đồng Nai

5
Hoàng Thị 

Thùy
1981

Khu 1, TT Gia Ray, 

Xuân lộc, ĐN
DSTH 2005 272696292

Bán 

Thuốc
01/6/2017

Nguyễn 

Thị Minh 

Hiếu

1368/ĐNAI- 

ĐKKDD
6/4/2015

 ấp Bình Xuân 1, xã 

Xuân Phú, Xuân 

Lộc, Đồng Nai

1
Cao Thị Ngọc 

Thu
1972

Ấp Tân Hòa, xã 

Xuân Thành, Xuân 

Lộc, ĐN

DSTH 2017 271594320
Bán lẻ 

Thuốc
22/8/2017

Trịnh 

Trần Yến 

Anh

2489/ĐNAI- 

ĐKKDD
2/12/2016

994 Ấp Tân Hòa, xã 

Xuân Thành, Xuân 

Lộc, ĐN

7. Xã Xuân Phú

8. Xã Xuân Thành
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2
Võ Thị 

Huynh
1988

xã Đông Hà, huyện 

Đức Linh, Bình 

Thuận

DSTH 2017 261061112
Bán lẻ 

Thuốc
22/8/2017

Trịnh 

Trần Yến 

Anh

2489/ĐNAI- 

ĐKKDD
2/12/2016

994 Ấp Tân Hòa, xã 

Xuân Thành, Xuân 

Lộc, ĐN

1
Chu Thị 

Nhung
1995

ấp Thọ Lộc, Xuân 

Thọ, Xuân Lộc, ĐN
DSTH 2015 272391081

Bán lẻ 

thuốc
10/7/2017

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Danh

837/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/8/2014

ấp Thọ Lộc, Xuân 

Thọ, Xuân Lộc, ĐN

2
Phạm Thị 

Thúy Hằng
1987

Ấp 1, Xuân Tâm, 

Xuân Lộc, ĐN
DSTH 2011 272840326

Bán lẻ 

thuốc
10/7/2017

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Danh

837/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/8/2014

ấp Thọ Lộc, Xuân 

Thọ, Xuân Lộc, ĐN

3
Nguyễn Thị 

Cẩm Nguyệt
1989

Ấp 3, xã Phú An, 

Cai Lậy, Tiền 

Giang

DSTH 2014 312004189
Bán lẻ 

thuốc
10/7/2017

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Danh

837/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/8/2014

ấp Thọ Lộc, Xuân 

Thọ, Xuân Lộc, ĐN

4
Trần Thùy 

Linh
1994

Ấp Bình Xuân 1, 

Xuân Phú, Xuân 

Lộc, ĐN

DSCĐ 2016 272459381
Bán lẻ 

thuốc
10/7/2017

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Danh

837/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/8/2014

ấp Thọ Lộc, Xuân 

Thọ, Xuân Lộc, ĐN

5
Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên
1986

phường Xuân An, 

TX Long Khánh, 

ĐN

DSTH 2014 271628116
Bán lẻ 

thuốc
01/6/2017

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Danh

837/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/8/2014

ấp Thọ Lộc, Xuân 

Thọ, Xuân Lộc, ĐN

6
Nguyễn Thị 

Diễm
1990

Ấp Trảng Táo, 

Xuân Thành, Xuân 

Lộc, ĐN

DSTH 2014 271948899
Bán lẻ 

thuốc
01/6/2017

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Danh

837/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/8/2014

ấp Thọ Lộc, Xuân 

Thọ, Xuân Lộc, ĐN

7
Hoàng Thị 

Diệu Ngọc
1991

Ấp Việt Kiều, Suối 

Cát, Xuân Lộc, ĐN
DSTH 2013 272072260

Bán lẻ 

thuốc
01/6/2017

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Danh

837/ĐNAI- 

ĐKKDD
19/8/2014

ấp Thọ Lộc, Xuân 

Thọ, Xuân Lộc, ĐN

9. Xã Xuân Thọ

10. Xã Suối Cát
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1
Hoàng Văn 

Hùng
1986

Bình Tân, Xuân 

Phú, Xuân Lộc, ĐN
DSTH 2017 271670411

Bán lẻ 

thuốc
14/9/2017

Lê Thị 

Hồng

1790/ĐNAI- 

ĐKKDD
05/10/2015

Suối Cát 1, Suối Cát, 

Xuân Lộc, Đồng Nai

2
Vũ Thị Hoài 

Thu
1976

tổ 1 Khu 3, TT Gia 

Ray, Xuân lộc, ĐN
DSTH 2008 272786377

Bán  

thuốc
01/6/2017

Nguyễn 

Thanh 

Bình

2237/ĐNAI- 

ĐKKDD
09/1/2012

ấp Suối Cát 1, Suối 

Cát, Xuân Lộc, 

Đồng Nai

3 Trịnh Thị Nụ 1969 Đồng Nai DSTH 2017 271489375
Bán lẻ 

thuốc
07/12/2017

Đỗ Mạnh 

Anh

211/ĐNAI- 

ĐKKDD
06/09/2013

ấp việt kiều, Suối 

Cát, Xuân Lộc, 

Đồng Nai
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